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I. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 
CHUYÊN TOÁN, CHUYÊN TIN  

STT Nội dung 
(Mạch kiến thức/Chủ đề) Yêu cầu cần đạt 

1.  

Đại số 1 (3,0 điểm): 
- Phương trình, Hệ phương trình quy về bậc 
nhất, bậc hai; 
- Hàm số và đồ thị (Hàm số bậc nhất, bậc hai) 
- Tìm đa thức, tính chất của đa thức; 
- Biểu thức đại số 
- Bài toán áp dụng thực tiễn, mô hình hóa. 

- Biết giải các PT, HPT 
- Nắm các tính chất cơ bản của hàm số 
- Biết tìm đa thức, hiểu cấu trúc 
nghiệm, hệ số của một đa thức 
- Biết chứng minh các đẳng thức, biết 
tính toán giá trị biểu thức 
- Biết chuyển mô hình hóa các bài toán 
thực tế. 

2.  
Đại số 2 (1,5 điểm): 
- Bất đẳng thức; 
- Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của biểu thức. 

 
- Biết chứng minh bất đẳng thức. 
- Biết tìm GTLN, GTNN. 

3.  

Số học (1,5 điểm):  
- Lý thuyết chia hết trên tập số nguyên;  
- Tìm số nguyên tố, hợp số, số chính phương;   
- Phương trình nghiệm nguyên. 

- Chứng minh được các tính chất chia 
hết trên tập số nguyên. 
- Biết giải phương trình nghiệm 
nguyên. 
- Biết tìm các số nguyên tố, hợp số, số 
chính phương. 

4.  

Hình học (3,0 điểm): 
- Chứng minh các tính chất hình học; các hệ 
thức hình học; 
- Tính toán trong hình học; 
- Điểm và đường cố định; Cực trị hình học. 

- Biết chứng minh được các tính chất 
hình học.  
- Biết tính toán được các đại lượng hình 
học. 
- Biết tìm và chứng minh được yếu tố 
cố định, cực trị hình học. 

5.  

Tổ hợp xác suất (1,0 điểm): 
- Xác suất của biến cố 
- Nguyên lý Đirichlet;  
- Nguyên lý Bất biến;  
- Nguyên lý cực hạn; 
- Hình học tổ hợp; bảng vuông; tư duy lôgic. 

- Biết tính xác suất của biến cố. 
- Biết suy luận logic phát triển tư duy 
tổ hợp. 
- Biết sử dụng các nguyên lý trong tổ 
hợp. 

  



II. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 
CHUYÊN TIẾNG NGA, PHÁP, TRUNG QUỐC (Dành cho thí sinh thi vào trường 
THPT chuyên Hoàng Văn Thụ)  

STT Nội dung 
(Mạch kiến thức/Chủ đề) 

Yêu cầu cần đạt 

1.  Đại số 1 (3,0 điểm): 
- Biến đổi, rút gọn biểu thức đại số. 
- Hàm số và đồ thị (Hàm số bậc nhất, bậc 
hai). 
- Phương trình bậc nhất và phương trình 
quy về phương trình bậc nhất; Hệ phương 
trình bậc nhất hai ẩn; Bất phương trình bậc 
nhất một ẩn. 
- Bài toán áp dụng thực tiễn, mô hình hóa. 

 
- Biết chứng minh các đẳng thức, biết 
tính toán giá trị biểu thức. 
- Nắm các tính chất cơ bản của hàm 
số. 
- Biết giải các Phương trình, Hệ 
phương trình, Bất phương trình. 
 
- Biết chuyển mô hình hóa các bài 
toán thực tế 

2.  Xác suất, thống kê (1,5 điểm): 
- Xác suất của biến cố 
- Thống kê. 

- Biết tính xác suất của biến cố 
- Thiết lập được bảng tần số, tần số 
tương đối 

3.  Đại số 2 (1,5 điểm): 
- Biến đổi, rút gọn biểu thức đại số 
- Hàm số và đồ thị (Hàm số bậc nhất, bậc 
hai) 
- Phương trình bậc nhất và phương trình 
quy về phương trình bậc nhất; Hệ phương 
trình bậc nhất hai ẩn; Bất phương trình bậc 
nhất một ẩn. Điều kiện có nghiệm của 
phương trình bậc hai và định lý Viét. 
- Bài toán áp dụng thực tiễn, mô hình hóa. 

 
- Biết chứng minh các đẳng thức, biết 
tính toán giá trị biểu thức. 
- Nắm các tính chất cơ bản của hàm 
số. 
- Biết giải các Phương trình, Hệ 
phương trình, Bất phương trình. Biết 
vận dụng định lý Viét. 
 
- Biết chuyển mô hình hóa các bài 
toán thực tế. 

4.  Hình học (3,0 điểm): 
- Chứng minh các tính chất hình học; các 
hệ thức hình học; 
- Tính toán trong hình học; 
 
- Điểm và đường cố định; Cực trị hình học. 
- Các hình khối trong thực tiễn. 
 
- Hệ thức lượng trong tam giác vuông. 

 
- Biết chứng minh được các tính chất 
hình học. 
- Biết tính toán được các đại lượng 
hình học 
- Biết tìm và chứng minh được yếu tố 
cố định, cực trị hình học. 
- Biết tính diện tích xung quanh, thể 
tích của các hình nón, trụ, cầu 
- Giải quyết được một số vấn đề trong 
thực tiễn gắn với tỉ số lượng giác của 
góc nhọn. 



STT Nội dung 
(Mạch kiến thức/Chủ đề) 

Yêu cầu cần đạt 

5.  Số học, Đại số 3 (1,0 điểm): 
- Bất đẳng thức; 
- Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của biểu 
thức; 
- Lý thuyết chia hết trên tập số nguyên;  
- Tìm số nguyên tố, hợp số, số chính 
phương;   
- Phương trình nghiệm nguyên. 

 
- Biết chứng minh bất đẳng thức 
- Biết tìm GTLN, GTNN 
 
- Chứng minh được các tính chất chia 
hết trên tập số nguyên 
- Biết tìm các số nguyên tố, hợp số, số 
chính phương. 
- Biết giải phương trình nghiệm 
nguyên. 

III. DANH MỤC KHÁI NIỆM, KẾT QUẢ THÍ SINH MÔN TOÁN ĐƯỢC PHÉP 
SỬ DỤNG NHƯ KHÁI NIỆM, KẾT QUẢ SGK TRONG KỲ THI TUYỂN SINH 
VÀO LỚP 10 THPT (ĐỐI VỚI BÀI THI CÁC MÔN CHUYÊN): 

Ngoài các kiến thức toán theo Chương trình phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 9) hiện 
hành, các học sinh được phép sử dụng các khái niệm và kết quả dưới đây như khái niệm 
và kết quả SGK: 
1. Phần đại số:  

1.1. Bất đẳng thức (BĐT): 

- BĐT Côsi (AM-GM) cho n số thực không âm (n là số nguyên lớn hơn 1). 

- BĐT Bunhiacôpxki (Cauchy-Schwart) cho 2 bô n số thực (n là số nguyên lớn hơn 1). 

- BĐT cộng mẫu: 
2

1 2 1 2

1 1 1... ,   0.
... i

n n

n a
a a a a a a
+ + + ≥ ∀ >

+ + +
 

- BĐT Mincôpxki: ( ) ( )2 22 2 2 2a x b y a b x y+ + + ≥ + + + , với mọi , , , .a b x y∈  

                                ( ) ( )2 22 2 2 2 2 2a x b y c z a b c x y z+ + + + + ≥ + + + + + , với mọi 

, , , , , .a b c x y z∈  

- BĐT cơ bản: 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 22 2 2 2 2 2;  3 ;  3a b c ab bc ca a b c ab bc ca a b c a b c+ + ≥ + + + + ≥ + + + + ≤ + +  với 

mọi , , .a b c∈  

1.2. Đa thức:  

- Định lí Bơdu về số dư trong phép chia một đa thức cho nhị thức bậc nhất  x – a. 

- Nếu 0
px
q

=  ( ( ), 1p q = ) là nghiệm hữu tỉ của đa thức với hệ số nguyên 

( ) 1
1 1 0...n n

n nP x a x a x a x a−
−= + + + +  thì p là ước của 0a  và q là ước của na  



- Định lý Viet thuận và đảo cho phương trình bậc 3. 

2. Phần số học:  

- Lý thuyết về đồng dư, tính chất cơ bản của đồng dư. 

- Định lý Fermat nhỏ. 

3. Phần hình học:  

- Các hệ thức lượng trong tam giác vuông. 

- Khái niệm đường tròn bàng tiếp tam giác. 

- Khái niệm góc và công thức tính góc có đỉnh nằm trong, nằm ngoài đường tròn; góc 

tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. 

- Định lý Ceva và menelaus (đồng quy, thẳng hàng). 

- Định lý Ptolêmê cho tứ giác nội tiếp.  

- Tính chất về phương tích của một điểm với đường tròn: 

“Cho đường tròn (O) và một điểm M nằm ngoài (O). Qua M kẻ hai cát tuyến MAB và 

MCD tới (O). Khi đó ta có MA.MB= MC.MD.      

      Ngược lại nếu tứ giác ABCD có AB cắt CD tại M và MA.MB= MC.MD thì suy ra tứ 

giác ABCD nội tiếp”. 

(Tương tự kết quả khi thay điểm M nằm trong đường tròn (O)) 

- Các dấu hiệu để tứ giác nội tiếp được một đường tròn (tổng hai góc đối bằng 0180 ; góc 
ngoài bằng góc trong không kề nó; 2 đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh đối diện góc bằng 
nhau; phương tích) 
- Đường thẳng Euler, đường tròn Euler (đường tròn 9 điểm), đường thẳng Simson. 

- Khái niệm và tính chất đường trung bình của hình thang. 

- Bổ đề hình thang. 

4. Phần tổ hợp xác suất: 

- Nguyên lý Đirichlet: Nếu nhốt m con thỏ vào n cái chuồng (m,n là số nguyên dương) 

thì luôn tồn tại một chuồng chứa ít nhất 11 m
n
− +   

 con thỏ. 

- Nguyên lý Bất biến: Bất biến là những đại lượng (hay tính chất) không thay đổi trong 

quá trình chúng ta thực hiện các phép biến đổi. 

- Nguyên lý cực hạn: Một tập hợp hữu hạn các số thực (khác rỗng) bất kỳ đều có phần 

tử lớn nhất và phần tử nhỏ nhất.  
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(Đề thi có 01 trang) 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
NĂM HỌC 2026 – 2027 

Môn thi: Toán (Dành cho thí sinh dự thi vào lớp chuyên Toán) 
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề 

 

Câu 1 (3,0 điểm). 
a) Bác Hiếu chở một xe ô tô cây cảnh ra chợ để bán. Sau khi bán hết cây cuối cùng với giá 200 

nghìn đồng, bác tính nhẩm lại thấy mình đã bán số cây cảnh với giá trung bình là 245 nghìn đồng/cây. 

Nhưng ngay lúc ấy người mua cây cảnh cuối quay trở lại và chỉ cho bác Hiếu thấy cây vừa mua bị 

héo, nên ông ta chỉ đồng ý mua với giá 140 nghìn đồng. Bác Hiếu đã chấp thuận và bán cây cảnh đó. 

Khi nhẩm tính lại, bác Hiếu thấy giá trung bình của số cây cảnh đã bán bây giờ là 242 nghìn đồng/cây. 

Hỏi, bác Hiếu đã bán được bao nhiêu cây cảnh? 

b) Cho hai đa thức   2f x x ax b   ,   2g x x cx d   , trong đó , , ,a b c d  là các hệ số. Tìm 

 6f  biết  6 5g   và 
 
 

 
 

1 1 3
.

1 1 2

f f

g g


 


 

c) Giải phương trình 2 32 3 3 .x x x x      

Câu 2 (1,5 điểm). Cho , ,a b c  là các số nguyên dương thoả mãn 2 1a cb   và 1.a   

a) Chứng minh rằng ,b c  là các số lẻ. 

b) Tìm tất cả các giá trị của c  thoả mãn điều kiện trên. 

Câu 3 (1,5 điểm). Cho , ,a b c  là ba số không âm thoả mãn     2.a b b c c a     

a) Tìm giá trị lớn nhất của .P abc  

b) Chứng minh rằng    2 2 2 1.a bc b ca c ab     

Câu 4 (3,0 điểm). Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn  O  với B, C cố định và A thay đổi sao 

cho AB AC . Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp và J là tâm đường tròn bàng tiếp góc A của tam giác 

ABC. Đường thẳng AJ cắt đường tròn  O  tại D, đường tròn đường kính JD  cắt đường tròn  O  tại K, 

khác D.  

a) Chứng minh rằng DB DI  và D là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác JBC. 

b) Gọi E là điểm chính giữa cung lớn BC của đường tròn  O , đường thẳng JB cắt đường tròn 

 O  tại F. Chứng minh rằng EF  song song với .CJ  

c) Trên BK lấy điểm M sao cho MB MJ . Chứng minh rằng đường thẳng JM  luôn đi qua 

một điểm cố định khi A thay đổi. 

Câu 5 (1,0 điểm). Xét 2026 số nguyên bất kì được xếp xung quanh một vòng tròn sao cho mỗi số đều 

lớn hơn tổng của hai số kế tiếp nó (theo chiều kim đồng hồ). 

a) Chứng minh rằng trong 2026 số trên tồn tại số âm và có không quá 1013 số dương. 

b) Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu số dương trong 2026 số nguyên thỏa mãn yêu cầu trên. 

……….Hết……… 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:…………………………………………….Số báo danh:…………..…… 

ĐỀ THAM KHẢO 
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(Đề thi có 01 trang) 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
NĂM HỌC 2026 - 2027 

Môn thi: Toán (Dành cho thí sinh dự thi vào lớp chuyên Tin) 
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề 

 

 
Câu 1 (3,0 điểm). 

a) Một người quản lí của một khu chung cư có 150 căn hộ cho thuê nhận thấy rằng, tất cả các 
căn hộ sẽ có người thuê nếu giá thuê một căn hộ là 8 triệu đồng một tháng. Một cuộc khảo sát thị trường 
cho thấy rằng, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm 100 nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn 
hộ bị bỏ trống. Người quản lí nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là bao nhiêu để doanh thu là lớn nhất? 

b) Cho các số thực , ,a b c  thỏa mãn 6a b c    và 3 3 3 24a b c   .  

Tính giá trị của biểu thức sau:  P ab bc ca abc   6 . 

c) Giải phương trình:   x x x x x       211 2 5 3 2 2 3 7 1 . 

Câu 2 (1,5 điểm).  

a) Chứng minh rằng 3 29 9 3 16n n n    không chia hết cho 343  với mọi số nguyên .n  

b) Tìm tất cả các số nguyên dương x, y,m,n  sao cho m,n  là hai số nguyên tố cùng nhau và thỏa 

mãn    
m n

x y xy . 2 2  

Câu 3 (1,5 điểm).  

a) Cho , ,a b c  là các số thực dương, chứng minh rằng 6.
b c c a a b

a b c

  
    

b) Cho ,  ,  a b c  là các số dương thỏa mãn 6 3 2 .a b c abc    Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:  

2 2 2

1 2 3
.

1 4 9
B

a b c
  

  
 

Câu 4 (3,0 điểm). Cho tam giác nhọn ABC  có các đường cao , ,AD BE CF đồng quy tại trực tâm H  

với , ,BC E AC F ABD    . Gọi ,M N  lần lượt là hình chiếu vuông góc của D  và H  lên .EF   

 a) Chứng minh rằng AD  là phân giác của góc .EDF  

b) Chứng minh rằng đường thẳng AN  đi qua trung điểm đoạn thẳng .DM   

c) Giả sử đường tròn ngoại tiếp tam giác BDF cắt lại EF  tại X (khác F ), đường tròn ngoại tiếp 

tam giác CDE  cắt lại EF  tại Y  (khác E ). Chứng minh rằng các đường thẳng , ,BX CY HN đồng quy. 

Câu 5 (1,0 điểm). Cho bảng ô vuông 2026 2026  gồm 22026  ô vuông đơn vị. Chứng minh rằng: 
a) Bảng ô vuông trên không thể lát được bởi các hình chữ L có dạng như dưới đây: 

           

     

       

b) Nếu bảng ô vuông trên được chia thành m  hình giống nhau gồm n  ô vuông đơn vị thì bảng 

ô vuông đó cũng có thể được chia thành n  hình giống nhau gồm m  ô vuông đơn vị. 

…………Hết………… 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh:…………………………………………….Số báo danh:…………. 

ĐỀ THAM KHẢO 
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(Đề thi gồm có 02 trang) 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
NĂM HỌC 2026 - 2027 

Môn thi: Toán (Dành cho thí sinh thi dự thi vào lớp chuyên  
Nga, Pháp, Trung) 

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề 
 

 

Câu 1 (3,0 điểm). 
a) Rút gọn các biểu thức sau: 

   A    
2

1 5 5 5 1  .   B x
x x

     

1 1 1
1

 với x ,x 0 1 . 

b) Bạn Hà có 200 nghìn đồng, bạn muốn mua một quyển truyện giá 35 nghìn đồng và một số 
quyển vở, mỗi quyển giá 12 nghìn đồng. Hỏi bạn Hà có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở? 

c) Giải hệ phương trình 
x y

x y

    

  
  

1 2 3
1 1

3 1 2
1 1

. 

Câu 2 (1,5 điểm).  
a) Biểu đồ bên dưới thống kê số đôi giày bán được của một cửa hàng giày trẻ em trong tháng 

10/2025. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu đôi giày trong tháng đó? Trong số giày đã bán có bao 
nhiêu đôi có cỡ không lớn hơn 34? 

 
b) Một tổ có 6 học sinh gồm 4 học sinh nữ và 2 học sinh nam được giao chuẩn bị thuyết trình 

về một chủ đề bài học. Giáo viên chọn ngẫu nhiên hai bạn học sinh của nhóm để thuyết trình trước 
lớp. Tính xác suất của biến cố: “Hai bạn học sinh được chọn cùng giới”. 

Câu 3 (1,5 điểm).  
a) Một cơ sở sản xuất lập kế hoạch làm 560 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do được 

bổ sung thêm nhân lực nên năng suất của cơ sở tăng thêm mỗi ngày 5 sản phẩm. Vì thế, cơ sở không 
những hoàn thành sớm hơn 1 ngày mà còn sản xuất vượt mức so với kế hoạch được 40 sản phẩm. 
Biết rằng, số sản phẩm mà cơ sở sản xuất được trong mỗi ngày là bằng nhau. Hỏi, theo kế hoạch mỗi 
ngày cơ sở làm được bao nhiêu sản phẩm? 

b) Tìm tất cả các giá trị của a  để phương trình x x a  2 5 0  có hai nghiệm x ,x1 2  thoả mãn 

x x x 2
1 1 23 14 .  
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ĐỀ THAM KHẢO 
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Câu 4 (3,0 điểm).  

1. Cho đường tròn tâm O , có hai đường kính AB  và CD  vuông góc với nhau. Trên dây BC  

lấy điểm E  (E khác B và C), trên dây BD lấy điểm F sao cho  EAF CAD
1
2

. Gọi G,H  lần lượt là 

giao điểm của AE, AF với CD. 
a) Chứng minh: AHD  đồng dạng với AEB . 

b) Chứng minh tứ giác ACEH  là tứ giác nội tiếp. 

 c) Chứng minh tứ giác GEFH và tam giác AGH có diện tích bằng nhau. 
2. Bạn Huy đứng trên tầng thượng một toà nhà cao 50m, quan sát một người đi bộ về phía toà 

nhà với phương nhìn tạo với phương nằm ngang một góc bằng 30 . Sau một phút, bạn Huy vẫn nhìn 

thấy người đi bộ đó nhưng với phương nhìn tạo với phương ngang một góc bằng 60 (hướng đi của 
người đi bộ và vị trí bạn Huy như hình vẽ). 

 
Coi vận tốc của người đi bộ trong quá trình bạn Huy quan sát là không đổi. Tính vận tốc (đơn vị: 
km/h) của người đi bộ trong quá trình đó? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười). 

Câu 5 (1,0 điểm).  

a) Tìm các giá trị x, y  nguyên dương thoả mãn x xy y x y    2 22 5 2 2 9 . 

b) Cho a,b,c  0  thỏa mãn abc 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

                                  
a b c

P
b c a c a b a b c

  
     2 2 2 2 2 2 . 

…………Hết………… 
 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
 

              Họ và tên thí sinh:………………………………………………...Số báo danh:……………… 
 
  



        UBND TỈNH PHÚ THỌ 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DỰ THẢO CẤU TRÚC, MA TRẬN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026 – 2027 
MÔN TOÁN 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 12 câu (3,0 điểm).

STT Mạch kiến thức/Chủ đề Nội dung cụ thể 

1 
Phương trình, hệ hai phương 

trình bậc nhất hai ẩn 
(0,5 điểm) 

- Nhận biết phương trình bậc nhất hai ẩn; hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Nhận biết nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Nhận biết nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

2 Căn bậc hai, căn bậc ba 
(0,5 điểm) 

- Nhận biết được khái niệm về căn bậc hai của số thực không âm, căn bậc ba của một số thực.
Tính được giá trị căn bậc hai, căn bậc ba của một số hữu tỷ.
- Nhận biết căn bậc hai của một biểu thức đại số; điều kiện xác định biểu thức chứa căn bậc hai.

3 Hàm số ( )2 0y ax a= ≠  
(0,5 điểm) 

- Nhận biết tính đối xứng trục và trục đối xứng của đồ thị hàm số ( )2 0y ax a= ≠ .
- Nhận biết đồ thị hàm số bậc hai ( )2 0y ax a= ≠ . Điểm thuộc đồ thị hàm số bậc hai ( )2 0y ax a= ≠ .

4 
Phương trình bậc hai một ẩn. 
Định lý Viet 

(0,5 điểm) 

- Nhận biết khái niệm phương trình bậc hai một ẩn
- Nhận biết hệ thức của định lý Viet.

5 
Hệ thức lượng trong tam giác 
vuông 

(0,25 điểm) 
- Nhận biết các giá trị sin, côsin, tang, côtang của góc nhọn.

6 

Đường tròn 
(0,5 điểm) 

- Nhận biết được điểm thuộc hay không thuộc đường tròn.
- Nhận biết tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn.
- Nhận biết cung, dây cung, đường kính của đường tròn và quan hệ giữa độ dài dây và đường
kính.
- Nhận biết góc ở tâm, góc nội tiếp; cung bị chắn.
- Nhận biết và xác định số đo của một cung
- Nhận biết đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác.



- Nhận biết tiếp tuyến của đường tròn dựa vào định nghĩa và dấu hiệu nhận biết.
- Nhận biết các vị trí tương đối của hai đường tròn.
- Nhận biết tứ giác nội tiếp đường tròn.

7 Tần số và tần số tương đối 
(0,25 điểm) 

- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức của các môn học khác trong Chương
trình lớp 9 và trong thực tiễn.

II. TỰ LUẬN: 6 câu (7,0 điểm).

STT Mạch kiến thức/Chủ đề Nội dung cụ thể 

1 

- Hệ hai phương trình bậc
nhất hai ẩn

- Phương trình bậc hai
một ẩn.

(2,0 điểm) 

- Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
- Giải bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn áp dụng thực tiễn.

- Giải phương trình bậc hai một ẩn.
- Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

2 Căn bậc hai, Căn bậc ba 
(0,5 điểm) - Rút gọn biểu thức chứa căn.

3 Hình học và đo lường 
(3,0 điểm) 

- Chứng minh các điểm cùng thuộc một đường tròn.
- Chứng minh tính chất hình học; tam giác đồng dạng; chứng minh đẳng thức, tiếp tuyến của
đường tròn.

- Cực trị hình học, chứng minh 3 điểm thẳng hàng, yếu tố cố định...

4 Xác suất 
(0,5 điểm) 

- Tính xác suất của biến cố bằng cách kiểm đếm số trường hợp có thể và số trường hợp thuận lợi
trong một số mô hình xác suất đơn giản.

5 
Một số hình khối trong 
thực tiễn 

(0,5 điểm) 

Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích xung quanh, thể tích của hình trụ, 
hình nón, hình cầu. 

6 
Bất đẳng thức, Phương 
trình, hệ phương trình vô tỉ 

(0,5 điểm) 

- Các bài toán chứng minh bất đẳng thức
- Giải phương trình, hệ phương trình vô tỉ.
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(Đề thi gồm có 02 trang) 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
 NĂM HỌC 2026 - 2027 
ĐỀ THI MÔN: TOÁN 

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). 
Thí sinh trả lời câu hỏi từ 1 đến 12, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời A, B, C, D, viết vào tờ giấy thi một 
phương án đúng mà thí sinh chọn. 
Câu 1. Cho phương trình 3 4.x y   Cặp số  ;x y  nào sau đây là nghiệm của phương trình đã cho?

A.    ; 1; 1 .x y   B.    ; 1; 1 .x y    C.    ; 1;1 .x y   D.    ; 1;1 .x y 

Câu 2. Hệ phương trình 
2 3 7

3 2 4

x y

x y

 
  

 có nghiệm là 

A.    ; 2;1 .x y  B.    ; 2; 1 .x y     C.   2 13
; ; .

5 5
x y

   
 

 D.   2 13
; ; .

5 5
x y

   
 

 

Câu 3. Cho biểu thức 225P a a   với 0.a   Khẳng định nào dưới đây đúng? 
A. 4 .P a  B. 26 .P a C. 6 .P a D. 24 .P a 

Câu 4. Biểu thức  3 27 12P    có giá trị bằng

A. 9. B. 6. C. 45. D. 3.
Câu 5. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

A. 22 .y x B. 22 .y x  C. 2.y x  D. 2.y x

Câu 6. Cho điểm M thuộc hàm số 21
.

2
y x  Nếu M  có hoành độ bằng 4  thì tung độ của M  bằng 

A. 32. B. 16. C. 8. D. 4.
Câu 7. Biết rằng phương trình  2 0, 0ax bx c a     có một nghiệm 1.x    Đẳng thức nào sau đây

đúng? 
A. 0.a b c   B. 0.a b c   C. 0.a b c    D. 0.a b c  

Câu 8. Cho phương trình 23 8 1 0x x    có hai nghiệm phân biệt 1 2; .x x  Tổng 1 2x x  bằng 

A. 
8

.
3

  B. 
1

.
3

 C. 
1

.
3

   D. 
8

.
3

 

Câu 9. Cho tam giác ABC  vuông tại ,A  có 12, 5, 13AB AC BC    (tham khảo hình vẽ). Khẳng định 
nào dưới đây đúng?  

A. 
12

cos .
13

ABC  B. 
5

cos .
13

ABC  C. 
5

cos .
12

ABC  D. 
13

cos .
12

ABC  

ĐỀ THAM KHẢO 
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Câu 10. Cho điểm O  và đường thẳng ,d  biết khoảng cách từ O  đến d  bằng 5.  Đường thẳng d  là tiếp 
tuyến của đường tròn nào dưới đây?  

A.  ;6 .O B.  ;4 .O C.  ;5 .O D.  ;10 .O

Câu 11. Cho hình chữ nhật ABCD  có 6 cm, 8 cm.AB BC   Đường kính của đường tròn ngoại tiếp hình 

chữ nhật ABCD  bằng 
A. 5 cm. B. 10 cm. C. 6 cm. D. 8 cm.

Câu 12. Để mua giày thể thao cho các bạn nam trong lớp luyện tập chuẩn bị cho giải bóng đá của trường, 
bạn lớp trưởng đã thu thập và thống kê cỡ giày của 22  bạn nam, kết quả như sau: 

Theo bảng số liệu trên, có bao nhiêu bạn nam có cỡ giày là 39?
A. 4. B. 3. C. 8. D. 5.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm). 

Câu 1 (1,5 điểm). 

a) Giải phương trình 2 10 4 0.x x  

b) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức
3 1 6

.
11 1

P
xx x

  
 

 

Câu 2 (1,0 điểm). Vĩnh và Hòa cùng vào một hiệu sách để mua bút và mua vở. Vĩnh mua 5  chiếc bút và 
6  cuốn vở hết 145 000  đồng, Hòa mua 3  chiếc bút và 8  cuốn vở hết 175 000  đồng. Biết rằng, những 
chiếc bút và những cuốn vở mà hai bạn đã mua là cùng loại (có giá tiền như nhau). Tính giá tiền một 
chiếc bút và giá tiền một cuốn vở. 

Câu 3 (0,5 điểm). Một hộp có chứa 5 viên bi, trong đó có hai viên bi màu vàng lần lượt ghi các số 
1; 2 và ba viên bi màu đỏ lần lựợt ghi các số 3; 4; 5 . Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời hai viên bi từ hộp đó. 
Tính xác suất của biến cố :A  "Hai viên bi được lấy ra khác màu". 
Câu 4 (3,0 điểm). Cho đường tròn ( , )O R  có đường kính .AB  Kẻ đường kính CD  vuông góc với .AB  

Lấy điểm M  thuộc cung nhỏ ,BC  gọi E  là giao điểm của AM  và .CD  Tiếp tuyến của đường tròn ( )O  
tại D  cắt đường thẳng BM  tại .N  

a) Chứng minh bốn điểm , , ,M N D E  cùng thuộc một đường tròn.
b) Chứng minh // .EN CB

c) Chứng minh 2. 2AM BN R  và tìm vị trí điểm M  trên cung nhỏ BC  để tam giác BNC  có

diện tích lớn nhất. 

Câu 5 (0,5 điểm). Một cái mũ gồm một hình nón và một hình vành khăn có 
các kích thước như hình vẽ. Tính diện tích vải cần dùng để tạo ra bề mặt bên 
ngoài của cái mũ (bỏ qua diện tích vải bị hao hụt khi may mũ, kết quả làm 
tròn đến hàng đơn vị của centimét vuông).  

Câu 6 (0,5 điểm). Cho , ,a b c  là các số thực dương thỏa mãn 3.a b c    Chứng minh rằng 

         .a b b c c a c ab b ac a bc      
……….Hết……… 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:…………………………………….………….Số báo danh:…………..……… 



 
 





 





 



ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO – KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

MÔN: TOÁN

(Lời giải và LATEXbởi Nguyễn Phương Đại)

Bài 1. (1,5 điểm)

a) Vẽ đồ thị (P ) trên hệ trục tọa độ.

Ta có bảng giá trị sau:

x −2 −1 0 1 2

y = −1

2
x2 −2 −0,5 0 −0,5 −2

Ta vẽ được đồ thị hàm số y = −x2

2
như sau:

b) Tìm toạ độ các điểm M thuộc (P ) (khác gốc toạ độ) có hoành độ bằng tung độ.

Gọi M(xM ; yM) là một điểm thuộc (P ).

Vì M có hoành độ bằng tung độ nên: xM = −1

2
x2
M hay 2xM + x2

M = 0. Giải phương trình ta

được hai giá trị thoả mãn là xM = 0 (loại vì điểm cần tìm khác gốc toạ độ); xM = −2.

Vậy điểm thuộc (P ) có hoành độ bằng tung độ có toạ độ là (−2;−2).

Bài 2. (1,0 điểm)

a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1, x2.

Phương trình x2 − 5x+ 1 = 0 có a = 1, b = −5, c = 1.

Ta có ∆ = b2 − 4ac = (−5)2 − 4.1.1 = 21 > 0.

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2.

b) Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức A = (x1 − x2)
2 − 2x1 − 2x2.
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Theo định lý Viète, ta có


x1 + x2 =

−b

a
= 5

x1x2 =
c

a
= 1

Ta có:

A = (x1 − x2)
2 − 2x1 − 2x2

= (x1 + x2)
2 − 4x1x2 − 2(x1 + x2)

= 52 − 4.1− 2.5 = 11.

Bài 3. (1,5 điểm)

a) Tìm giá trị trung bình cộng về số chấm sau các lần gieo của bạn A.

Tổng số lần gieo là: 7 + 5 + 3 + 6 + 5 + 4 = 30 lần.

Tổng số chấm thu được sau các lần gieo là:

7× 1 + 5× 2 + 3× 3 + 6× 4 + 5× 5 + 4× 6 = 99.

Giá trị trung bình cộng về số chấm sau các lần gieo:
99

30
= 3, 3.

b) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A: "Số chấm xuất hiện trên mặt con

xúc xắc là số 2".

Số lần số chấm 2 xuất hiện là: 5 lần.

Tổng số lần gieo là: 30 lần.

Xác suất thực nghiệm của biến cố A là
5

30
=

1

6
.

c) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố B: "Số chấm xuất hiện trên mặt con xúc

xắc là một số lớn hơn 3".

Biến cố B là "Số chấm xuất hiện là một số lớn hơn 3". Các số chấm lớn hơn 3 là 4, 5, 6.

Số lần xuất hiện của số chấm 4 là: 6 lần.

Số lần xuất hiện của số chấm 5 là: 5 lần.

Số lần xuất hiện của số chấm 6 là: 4 lần.

Tổng số lần biến cố B xảy ra là: 6 + 5 + 4 = 15 lần.

Tổng số lần gieo là: 30 lần.

Xác suất thực nghiệm của biến cố B là
15

30
=

1

2
.

Bài 4. (1,0 điểm)

a) Viết biểu thức tính diện tích phần còn lại của khu vườn sau khi xây hồ theo x

và y

Với x, y > 0, diện tích khu vườn hình chữ nhật là: xy (m2)

Bán kính hồ hình tròn tiếp xúc với các cạnh của khu vườn là:
x

2
(m)

Diện tích hồ hình tròn là: π
(x
2

)2

=
πx2

4
(m2)

Vậy biểu thức tính diện tích phần còn lại của khu vườn sau khi xây hồ là: xy − πx2

4
(m2).
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b) Biết rằng khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp hai lần chiều rộng và diện

tích phần còn lại của khu vườn là 77,76 (m2). Tìm các kích thước ban đầu của

khu vườn. (Lấy giá trị π ≈ 3, 14)

Vì khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp hai lần chiều rộng nên y = 2x

Diện tích phần còn lại của khu vườn là 77,76 (m2) nên ta có:

xy − πx2

4
= xy − 3, 14 · x2

4
= xy − 0, 785x2 = 77, 76

Thay y = 2x vào phương trình trên:

2x2 − 0, 785x2 = 77, 76

x2 = 64

Suy ra x = −8 (loại); x = 8 (thoả mãn)

Vậy khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 8m, chiều dài là 16m.

Bài 5. (1,0 điểm)

a) Tính thể tích phần gỗ bỏ đi khi thực hiện việc tiện khối gỗ hình trụ thành vật

trang trí hình nón.

Thể tích khối gỗ dạng hình trụ:

VT = πR2h = π · 102 · 40 = 4000π
(
cm3

)
Thể tích khối gỗ dạng hình nón:

VN =
1

3
πR2h =

1

3
π · 102 · 40 =

4000π

3

(
cm3

)
Thể tích phần gỗ bỏ đi khi thực hiện việc tiện khối gỗ hình trụ thành vật trang trí hình nón:

V = VT − VN = 4000π − 4000π

3
≈ 8377, 58

(
cm3

)
b) Sau khi hoàn thành sản phẩm, bác Nam dự tính phun sơn bề mặt bên ngoài

của vật trang trí. Tính diện tích cần phải phun sơn (bao gồm cả mặt đáy).

Đường sinh của hình nón:

l =
√
h2 +R2 =

√
402 + 102 =

√
1700 cm

Diện tích xung quanh hình nón:

Sxq = πRl = π · 10 ·
√
1700 = 100

√
17π cm2
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Diện tích mặt đáy: Sd = πR2 = 100π cm2

Diện tích cần phun sơn:

S = Sxq + Sd = 100
√
17π + 100π ≈ 1609, 47 cm2

Vậy diện tích cần phun sơn là 1609,47 cm2.

Bài 6. (1,0 điểm)

Gọi tốc độ trượt ván của Bình là x (x > 0, m/s)

Gọi thời gian cuộc đua đã diễn ra là y (y > 0, giây)

Vì tốc độ trượt ván của An gấp 3 lần tốc độ trượt ván của Bình nên tốc độ trượt ván của An

là 3x (m/s)

Vì tốc độ trượt ván của Bình gấp 3 lần tốc độ chạy bộ của An nên An chạy với tốc
x

3
(m/s)

Thời gian An chạy bộ là y − 180 (giây)

Quãng đường mà An trượt ván và chạy là 3x · 180 + x

3
· (y − 180) (m)

Quãng đường mà Bình trượt ván là xy (m)

Vì quãng đường của An và Bình đi là như nhau nên ta có phương trình

3x · 180 + x

3
· (y − 180) = xy

540x+
xy

3
− 60x = xy

480x =
2

3
xy

480 =
2

3
y (do x ̸= 0)

y = 720 (thỏa mãn)

Vậy thời gian cuộc đua đã diễn ra là 720 giây = 12 phút.

Bài 7. (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O. Vẽ đường kính

AD của đường tròn (O) và đường cao AH của tam giác ABC.
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a)

Xét đường tròn (O) có ÂCD là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên ÂCD = 90◦.

Hai tam giác ABH vuông tại H và ADC vuông tại C có ĤBA = ĈDA (vì ĈBA = ĈDA do

cùng chắn cung AC) nên đồng dạng với nhau. Suy ra
AB

AD
=

AH

AC
hay AB · AC = AH · AD

b)

Dễ thấy △AFC ∽ △ACD (g.g), suy ra
AF

AC
=

AC

AD
, do đó AC2 = AF · AD.

Chứng minh được tứ giác ACFH nội tiếp đường tròn đường kính AC. Suy ra ĈHF = ĈAF =

ĈAD (hai góc nội tiếp cùng chắn cung CF ). Mặt khác ĈAD = D̂CF do cùng phụ với ÂDC.

Vậy ĈHF = D̂CF .

c)

Xét đường tròn (O) có ÂBD là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên ÂBD = 90◦. hay

AB ⊥ BD. Lại có I là trực tâm của △ABC nên CI ⊥ AB. Suy ra CI//BD.

Chứng minh tương tự ta có BI//CD. Vậy tứ giác BICD là hình bình hành. Khi đó BC cắt

ID tại trung điểm E của mỗi đoạn.

△OBC cân tại O (OB = OC) có OE là đường trung tuyến nên đồng thời là đường cao, đường

phân giác. Suy ra OE ⊥ BC và B̂OE =
1

2
B̂OC =

1

2
· 2B̂AC = 60◦.

Vì O, E lần lượt là trung điểm của AD, DI nên OE là đường trung bình của tam AID.

Suy ra

AI = 2OE = 2 · cot B̂OE ·BE = 2 · cot B̂OE · BC

2
= 2 ·

√
3

3
· 10
2

=
10
√
3

3
(cm)

8



 

 

Xem thêm: ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TOÁN 

https://thcs.toanmath.com/de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan  

https://thcs.toanmath.com/de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan


UBND XÃ PHÚC THỌ 

TRƯỜNG THCS THỌ LỘC 

(Đề gồm 02 trang) 

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025 – 2026 

Môn: Toán (tháng 10/2025) 

(Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề) 

 

Bài I. (1,5 điểm) 

1) Cho biểu đồ cột kép (hình bên dưới) thể hiện số lượng học sinh tham gia 

đăng kí hai câu lạc bộ cầu lông và cờ vua của trường THCS Thọ Lộc: 

a) Tính tổng số học sinh đăng kí tham gia mỗi câu lạc bộ. 

   b) Tính tỉ số phần trăm của tổng số học sinh đăng kí tham gia câu lạc bộ 

cầu lông với tổng số học sinh đăng kí tham gia câu lạc bộ cờ vua. (Làm tròn đến 

chữ số thập phân thứ hai). 

    2) Trong túi có 20 viên bi có cùng kích thước và khối lượng, trong đó có 

12 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh, 3 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên một viên bi trong 

túi. Tính xác xuất của biến cố A “lấy được viên bi màu đỏ”. 

Bài II. (1,5 điểm)  

   Cho biểu thức 
2 5

A
2

x

x

+
=

−
 và 

2

3 5
B

1 1 1

x x

x x x

−
= + −

− − +
 với 2x  , 1; 1x x − 

1) Tính giá trị của biểu thức A khi 5x = . 

2) Rút gọn biểu thức B. 

3) Tìm tất cả các giá trị không âm của x để biểu thức P = A.B đạt giá trị nguyên 

Bài III. (3,0 điểm) 

1) Quãng đường AB dài 156 km. Một người đi xe máy từ A, một người đi xe 

đạp từ B và hai xe xuất phát cùng một lúc thì sau 3 giờ gặp nhau. Tính vận tốc của 

mỗi xe, biết rằng vận tốc của người đi xe máy nhanh hơn vận tốc của người đi xe 

đạp là 28 km/h. 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 



2) Sau trận bão số 10 và 11 vừa qua, trường THCS Thọ Lộc phát động ủng 

hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng do bão. Bên cạnh việc ủng hộ bằng tài chính, khối 

8 và khối 9 có phát động học sinh ủng hộ sách cho các bạn vùng bị ảnh hưởng bởi 

bão. Hai khối theo kế hoạch ủng hộ tổng cộng 360 quyển. Trên thực tế, khối 8 

ủng hộ vượt mức 12%, khối 9 ủng hộ vượt mức 10% do đó cả hai khối ủng hộ 

được 400 quyển. Hỏi theo kế hoạch, mỗi khối đã ủng hộ được bao nhiêu cuốn 

sách. 

3) Giải hệ phương trình sau: 
( )( )

( )( )

20 1

10 1

x y xy

x y xy

+ − =


− + =

 

Bài IV. (3,5 điểm) 

          1) Để đo chiều cao của tòa nhà, người ta sử 

dụng cọc thẳng DE có gắn thước ngắm quay được 

quanh chốt của cọc. Điều khiển thước ngắm sao 

cho hướng thước đi qua đỉnh C của tòa nhà. Biết 

DE = 2m, AD = 3,8m, DB = 20,9m (hình vẽ minh 

hoạ). Tính chiều cao của tòa nhà. 

 

 2)  Cho ABC vuông tại A ( AB < AC ). 

  a) Tính độ dài cạnh BC và số đo góc B của tam giác ABC (kết quả số đo 

góc làm tròn đến độ), biết AB = 6cm, AC = 8cm. 

  b) Gọi M là trung điểm của AC, qua A kẻ AI vuông góc với BM (IBM). 

  Chứng minh AMB IMA ∽  và 2 IM
sin ABM

BM
= . 

  c) Gọi K là hình chiếu của M trên BC. Tia AI cắt đường thẳng qua C và 

vuông góc với AC tại N. Chứng minh ba điểm M, K, N thẳng hàng. 

Bài V. (0,5 điểm) 

Bác An có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 

2000000 đồng/tháng thì 50 căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho thuê 

mỗi căn hộ 50000 đồng/tháng thì sẽ có 1 căn hộ bị bỏ trống. Hỏi hàng tháng bác 

An muốn thu được số tiền cho thuê nhà nhiều nhất thì bác An phải cho thuê mỗi 

căn hộ với giá bao nhiêu tiền. 

 

---------------------Hết--------------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
 
 

Họ tên thí sinh:…………………………………Số báo danh:……………..……. 

Họ tên và chữ kí của cán bộ coi thi số 1: ………………………………………… 

Họ tên và chữ kí của cán bộ coi thi số 2:…………………………………………. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2025-2026

Môn thi: TOÁN (CHUYÊN)
Thời gian làm bài: 150 phút

Câu 1. (2 điểm)

1) Cho biểu thức: ,
1

2
1

1
1

2:
94

6
32

1






























xxxxx

P với .
4
9,1,0  xxx

Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên.

2) Cho đa thức ,3343)( 2345  xaxxxxxP trong đó a là số thực. Tính )1(P biết

.0)21( 3 P

Câu 2. (2,0 điểm)

1) Giải phương trình .0413452  xxx

2) Giải hệ phương trình .
673)(

4222
22

22











yxyxy
yyxyx

Câu 3. (2,0 điểm)

1) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x;y) thoả mãn phương trình

.08222186 2234  yxyxxx

2) Cho 3 số tự nhiên, biết tổng của hai số bất kỳ trong 3 số đó là một số chính phương. Chứng minh

rằng trong 3 số đã cho có không quá một số lẻ.

Câu 4. (3,0 điểm)

1) Cho tam giác ABC nhọn có AB < AC và các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Gọi I là giao

điểm của EF và AH. Kẻ IJ song song với BC (J thuộc HE). Đường thẳng AJ cắt BC tại M.

a) Chứng minh .AMBAEF 

b) Gọi L là giao điểm của hai đường thẳng EF và BC. Chứng minh AC.LE= AB.LC.

2) Cho đường tròn (O;R) cố định. Tam giác ABC thay đổi ngoại tiếp đường tròn (O;R), có

.60BAC Đường thẳng (d) thay đổi và luôn đi qua tâm O, (d) cắt các canh AB, AC lần lượt tại

M, N. Tính giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác AMN theo R.
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Câu 5. (1,0 điểm)

1) Trên mặt phẳng cho 2 x 2026 điểm phân biệt, trong đó không có bất kỳ ba điểm nào thằng hàng.

Người ta tô 2026 điểm trong các điểm đã cho bằng màu đỏ và tô 2026 điểm còn lại bằng màu xanh.

Chứng minh rằng, bao giờ cũng tồn tại 2026 đoạn thẳng mà mỗi đoạn thằng có 2 điểm đầu mút là

một cặp điểm đỏ - xanh và 2 đoạn thẳng bất kỷ trong số các đoạn thẳng đó không có điểm chung.

2) Cho a,b,c là các số thực dương thoả mãn .cabcabcba  Chứng minh

.4
)1)(1)(1(

4
1
3

1
3

1
3











 cbacba

-----HẾT-----
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI CHUYÊN TOÁN

TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM HỌC 2025 - 2026
Câu 1.

1) Với .
4
9,1,0  xxx Ta có:

.
32

1)1.(
32

1

)1)(1(
1:

)32)(32(
32

)1)(1(
)1(212:

)32)(32(
6

)32)(32(
32

1
2

1
1

1
2:

94
6

32
1






















































































x
xx

x

xx
x

xx
x

xx
xx

xxxx
x

xxxxx
P

Giả sử tồn tại x nguyên sao cho P nhận giá trị nguyên. Ta có:

.1
32

1
32

222 








xx
xP

Vì 12 P nguyên nên
32

1
x

nguyên hay  .1;132 x Hay    .1;41;2  xx

Thử lại và kết hợp với điều kiện xác định thì x = 4 thỏa mãn.

Vậy x = 4 thì biểu thức P nhận giá trị nguyên.

2) Đặt .21 3t Khi đó 3)1(2  t hay .0333 23  ttt

Như vậy t là nghiệm của phương trình .0333 23  xxx (1)

Ta có: .)6()333)(1()( 2232 xaxxxxxP  (2)

Thay tx  vào (2) và kết hợp với (1) thì .)6()(0 2tatP 

Suy ra .606  aa Do đó 33643)( 2345  xxxxxxP thì .4)1( P

Vậy .4)1( P

Câu 2.
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1) Điều kiện xác định: .
3
1

x Ta có:

)131(4041345 22  xxxxxxx

Khi đó ta liên hợp vế phải thì
131

.4
2

2





xx
xxxx (chú ý ).0131  xx

Trường hợp 1. 02  xx thì x = 0 hoặc x = 1 (thỏa mãn).

Trường hợp 2. 4131  xx thì 133  xx (1)

Với
3
13  x , ta bình phương hai vế của (1) thì có:

.0891396 22  xxxxx

Suy ra x = 8 (loại) hoặc x = 1.

Như vậy phương trình ban đầu có tập nghiệm là:  .1;0

2) Ta có: (*).
673)(

4222
22

22











yxyxy
yyxyx

- Nếu y = 0 thì từ (1) ta có: 022 x , vô nghiệm.

- Nếu 0y , khi đó 4)(224222
2

22 


 yx
y

xyyxyx

Và .723)(673)(
2

222 



y

xyxyxyxy

Đặt
y

xbyxa 2,
2 

 . Khi đó hệ phương trình trở thành .
73
42

2








ba
ba

Suy ra 126)24(337 222  aaaaba hay .0)5)(1(  aa

Trường hợp 1: 21  ba , tức là

.
3,2
1,0

222
1

22
1

2
2































yx
yx

xyx
xy

y
x

yx
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Trường hợp 2: 65  ba , tức là

.
)(0326

5
32626

5
62
5

22
2
































VNxx
xy

xyx
xy

y
x

yx

Như vậy nghiệm ),( yx của hệ phương trình đã cho là ).3,2(),1,0(

Câu 3.

1) Giả sử tồn tại cặp số nguyên (x;y) thoả mãn phương trình

.08222186 2234  yxyxxx

Khi đó )94)(12(92218612 222342  xxxxxxxxyy

Hay ).94()1()1( 222  xxxy (*)

Nếu y = 1 từ (*) kéo theo x = 1.

Nếu y khác 1, do 22 )1(,)1(  xy đều là số chính phương, dẫn tới 942  xx là số chính phương.

Đặt 22 94 axx  , với a là số nguyên dương. Khi đó: ).2)(2()2(5 22  xaxaxa

Chú ý 02)2()2(  axaxa nên ta xét hai trường hợp:

Trường hợp 1: .
4
3

52
12
















x
a

xa
xa

Khi x = 4 thì từ (*) ta có: 81)1( 2 y hay .810  yy

Trường hợp 2: .
0
3

12
52
















x
a

xa
xa

Khi x = 0 thì từ (*) ta có: 9)1( 2 y hay .24  yy

Vậy các cặp số nguyên (x,y) thỏa mãn yêu cầu bài toán là: ).2,0(),4,0(),8,4(),10,4(),1,1( 

2) Giả sử có ít nhất hai số lẻ trong ba số tự nhiên đã cho.

Trường hợp 1: Nếu cả ba số đó đều lẻ có dạng 12,12,12  zyx , trong đó x, y, z là số tự nhiên.
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Từ giả thiết đề bài thì .1212,1212,1212 222  xzczybyxa

Suy ra a, b, c chẵn suy ra 222 cba  chia hết cho 4. (1)

Mặt khác 6444222  zyxcba chia cho 4 dư 2. (2)

Từ (1) và (2), ta dẫn đến điều mâu thuẫn.

Trường hợp 2: Nếu có hai số lẻ dạng 12,12  yx và một số chẵn dạng z2 , trong đó x, y, z là số tự

nhiên. Từ giả thiết đề bài thì .122,212,1212 222  xzczybyxa

Suy ra a chẵn và b, c lẻ suy ra 222 cba  chia cho 4 dư 2. (3)

Mặt khác )1(4222  zyxcba chia hết cho 4. (4)

Từ (3) và (4), ta dẫn đến điều mâu thuẫn.

Câu 4.

1)

a) Ta chú ý .90 AEJAIJ Suy ra I, E thuộc đường tròn đường kính AJ.

Như vậy tứ giác AEJI nội tiếp nên AEFAJI  (1).

Mặt khác AMBAJI  (do IJ song song với BC) (2).

Từ (1) (2) suy ra .AEFAMB 

b) Ta có biến đổi góc sau: .180180 CELAEFAMLAMC  
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Khi đó ta có: ).(~ ggLCEACM  suy ra )3.(
LE
LC

AM
CA



Ta chú ý .90 AEHAFH Suy ra E,F thuộc đường tròn đường kính AH.

Như vậy tứ giác AEHF nội tiếp thì có IAJFEHFAH  .

Do đó AD là phân giác của góc BAM.

Mặt khác AD vuông góc BM nên tam giác BAM cân tại A hay AB = AM.

Từ (3) thì
LE
LC

AB
CA

 hay ... ABLCLECA 

2) Ta kí hiệu ABCS là diện tích của tam giác ABC.

Ta gọi giao điểm (O,R) với BC, AC, AB lần lượt là D, E, F.

Khi đó OE vuông góc AC và OF vuông góc AM.

Ta có: ).(
2
1.

2
1.

2
1 AMANRAMOFANOESSS AMOAONAMN  (*)

Mặt khác: ANAMANAMSAMN .
4
360sin..

2
1

  suy ra .
3
34. AMNSANAM 

Từ (*) thì   ..
3
34..)(

4
222

2
2

AMNAMN SRANAMRANAMRS 

Do đó .
3
34 2RSAMN 
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Vậy .
3
34min 2RSAMN  Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi








60MAN

ANAM
hay tam giác AMN đều.

Câu 5.

Ta thấy luôn tồn tại cách nối 2026 cặp điểm đỏ - xanh bằng 2026 đoạn thẳng.

Mặt khác do chỉ có 2 x 2026 điểm nên số cách nối như vậy là hữu hạn.

Khi đó tồn tại cách nối “tốt” mà tổng độ dài các đoạn thẳng là nhỏ nhất.

Ta chứng minh cách nối “tốt” này thì với hai đoạn thẳng bất kỳ trong số các đoạn thẳng đó không

có điểm chung.

Thật vậy, giả sử tồn hai đoạn thẳng AC, BD cắt nhau tại O, trong đó A, B được tô đỏ và C, D được

tô xanh. Ta thấy .BDACOCBOODAOBCAD 

Khi đó ta chỉ đổi cách nối từ (AC,BD) thành (AD,BC) thì có cách nối mới mà tổng các đoạn thẳng là

nhỏ nhất.

Như vậy cách nối mà tổng độ dài các đoạn thẳng nhỏ nhất là cách nối mà không có 2 đoạn thẳng

nào có điểm chung.

Câu 6.

Ta thấy bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

.(*)41
41)(2

4)(4)(445)(6)(3
)1)(1)(1(44)1)(1(3)1)(1(3)1)(1(3

abccba
cabcababccba

cbacabcababccbacabcab
cbaaccbba







Không mất tính tổng quát, giả sử .cba 



CLB Toán Cơ Sở
Phòng Nội Dung

9

- Nếu 1 cba thì cbacabcab  (vô lý), suy ra .1 c

- Nếu cba 1 thì cbacabcab  (vô lý), suy ra .1a

Khi đó .011  caca Theo giả thiết thì

.
1

)1(




ca
accabaccacab

Thay vào (*) thì
1

.4
1

1








ca
accaac

ca
accaca hay

 
.(**)0)1)(1()2(

0)1)(1(4)(4)(
)(41)(

2

222

2







caacca
cacacaacca

accaacaccaca

Ta thấy (**) đúng, như vậy bất đẳng thức (*) đúng.

Vậy Dấu bằng xảy rả khi và chỉ khi a = b = c = 1.



 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HẢI PHÒNG 

 
 
 

(Đề thi gồm 01 trang, 05 câu) 

 KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2025 – 2026 

ĐỀ THI MÔN: TOÁN (CHUYÊN) 
Thời gian làm bài: 150 phút. 

Câu 1. (2,0 điểm) 
a) Gọi S  là tập hợp gồm các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau, tạo thành từ các chữ số 

0,1, 2,3, 4,5  và 6 . Mỗi bạn An và Bình viết ngẫu nhiên một số thuộc tập S  lên bảng. Tính xác suất để 
tổng của hai số được viết lên bảng là số chẵn. 

b) Lúc 6  giờ sáng, bạn Hải đi xe đạp từ vị trí A đến vị trí B, quãng đường AB dài 25 km. Khi đi 

được 2
5

 quãng đường AB, Hải dừng lại tại vị trí C để ăn sáng 35  phút. Sau đó, Hải tiếp tục đi từ C đến B 

với tốc độ chậm hơn 2 km/giờ so với tốc độ đi trên đoạn đường AC. Khi đến B, Hải nghỉ lại 45  phút và 

quay ngược trở lại A (theo tuyến đường ban đầu) với tốc độ bằng 3
4

 tốc độ đi đoạn đường từ A đến C.  

Hải về đến A lúc 10  giờ 20  phút sáng cùng ngày. Hỏi bạn Hải đến B lúc mấy giờ (giả sử tốc độ trên 
từng đoạn đường là không đổi)? 
Câu 2. (2,0 điểm) 

a) Giải phương trình 2 2 2 1 5 1x x x x x+ + + = − + . 

b) Giải hệ phương trình 
( ) ( )( )

2

1 1 2

4 3 6 4 4 2

x x y y

x y x y x y

+ = − −


− + = − + −
. 

Câu 3. (3,0 điểm) 
Cho tam giác ABC  ( AB AC< ) có đường tròn nội tiếp ( )I  tiếp xúc với các cạnh , ,BC CA AB  lần 

lượt tại các điểm , ,D E F . Gọi M  là trung điểm của đoạn thẳng EF , tia DM  cắt đường tròn ( )I  tại 
điểm H  ( H  khác D ). 

a) Chứng minh . .MA MI MH MD= . 
b) Tia AH  cắt đường tròn ( )I  tại điểm P  ( P  khác H ). Chứng minh hai đường thẳng DP  và 

EF  song song. 
c) Gọi X  là trung điểm của đoạn thẳng BC , đoạn thẳng AX  cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác 

AEF  tại điểm N  ( N  khác A ), tia DI  cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF  tại điểm G  (G  khác I ). 
Chứng minh tiếp tuyến tại ,G  tiếp tuyến tại N  của đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF  và đường 
thẳng EF  đồng quy.  
Câu 4. (1,0 điểm) 

Cho , ,x y z  là các số thực dương thỏa mãn 1xyz = . Chứng minh 
2 2 2

3 3 3
1

8 8 8
x y z

x y z
+ + ≥

+ + +
. 

Câu 5. (2,0 điểm) 
a) Tìm các số nguyên dương ,a b  sao cho các số 38 18 1a ab+ +  và 38 18 1b ab+ +  đều là lập 

phương của số nguyên.  
b) Cho tập hợp { }1 15S x x= ∈ ≤ ≤ . Xét T  là một tập con của S  và có tính chất: với , ,a b c  bất 

kì thuộc T  ( , ,a b c  đôi một khác nhau) thì tích abc  không là số chính phương. Hỏi T  có nhiều nhất bao 
nhiêu phần tử? (Tập hợp A  được gọi là tập con của tập hợp B  nếu mọi phần tử của A  đều là phần tử của B ). 

----------- HẾT ----------- 
Thí sinh làm bài trên giấy thi, không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:....................................................................................... Số báo danh:............................. 
Cán bộ coi thi số 1: ................................................  Cán bộ coi thi số 2: .................................................. 
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  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HẢI PHÒNG 

 

 KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2025 – 2026 

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN (CHUYÊN) 
(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang) 

 
Câu Đáp án Điểm 

1 
(2,0 

điểm) 

a) (1,0 điểm) 
Trong tập S có:  
Số số có hai chữ số khác nhau là:  6.6 36=  
Số số lẻ có hai chữ số khác nhau là: 3.5 15=  
Số số chẵn có hai chữ số khác nhau là: 36 15 21− =  

0,25 

( ) 2n 36Ω =  0,25 
Biến cố A: “Tổng hai số là số chẵn” ( ) 2 2n A 15 21⇒ = +  0,25 

Xác suất của biến cố A là:  ( )
2 2

2

15 21 37P A
36 72
+

= = . 0,25 

b) (1,0 điểm) 
Gọi x  (km/giờ) là tốc độ của Hải khi đi quãng đường AC, 2x > . 
Khi đó: tốc độ đi quãng đường theo hướng từ C đến B là: 2x −  (km/giờ) . 

Tốc độ khi đi quãng đường từ B về A là: 
3
4
x

 (km/giờ) . 
0,25 

Thời gian đi quãng đường AC là: 
10
x

 (giờ). 

Thời gian đi quãng đường CB là: 
15

2x −
 (giờ). 

Thời gian đi quãng đường từ B đến A là: 
25 100
3 3
4
x x
=  (giờ). 

0,25 

Theo đề ra ta có phương trình: 
10 7 15 3 100 13

10 2 4 3 3x x x
+ + + + =

−
10 15 100 3

2 3x x x
⇒ + + =

−
29 193 260 0x x⇒ − + = . 

Suy ra 1 20x =  (chọn) ; 2
13
9

x =  (loại).  

Vậy tốc độ của người đó đi trên đoạn đường AC là 20 (km/giờ) .  

0,25 

Thời gian từ lúc xuất phát đến khi đến B bằng: 
10 7 15 23
20 10 20 2 12

+ + =
−

 (giờ). 

Vậy người đó đến B lúc 7 giờ 55 phút.  
0,25 

2 
(2,0 

điểm) 

a) (1,0 điểm) 
ĐKXĐ: 1x ≥ −  

( ) ( )
( )( )

2

2

2 2 1 5 1

1 1 6 0

1 2 1 3 0

x x x x x

x x x x

x x x x

+ + + = − +

⇔ + + + + + − =

⇔ + + − + + + =

 0,5 

Suy ra 1 2 0x x+ + − =  vì 1 3 0x x+ + + >  với mọi 1x ≥ − . 0,25 

Từ đó ta có: 2

2 5 131 2
21 4 4

x
x x x

x x x
≤ −

+ = − ⇔ ⇔ =
+ = − +

. 

Vậy phương trình có nghiệm: 
5 13

2
x −
= . 

0,25 

  
HDC ĐỀ CHÍNH THỨC 
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b) (1,0 điểm) 
( ) ( )( )

2

1 1 2 (1)

4 3 6 4 4 2 (2)

x x y y

x y x y x y

+ = − −


− + = − + −
 

Điều kiện xác định: 
4

0
y
x y
≤

 − ≥
 

( ) ( ) ( )( ) ( )( )1 1 1 2 2 1 0x x y y x y x y⇔ + = − − ⇔ − + + − =  

0,25 

2 0 ( )
1

x y KTM
y x
− = − <

⇔  = −
 0,25 

Thay vào (2):  
( )

( ) ( )

( ) ( )

2

2

2

2 2

4 3 1 6 4 4 1 2 1

4 3 3 4 3 2 2 1 0

4 4 3 3 2 1 2 2 1 1 0

2 3 2 1 1 0

x x x x x x

x x x x x

x x x x x x

x x x

− − + = − + + − +

⇔ + + − + − − =

⇔ − + + + + − − − + =

⇔ − + + − − =

 0,25 

2 3
1

2 1 1

x x
x

x

 = +⇔ ⇔ =
− =

.  Với 1 0x y= ⇒ = . Vậy hệ có nghiệm ( ) ( ); 1;0x y = . 0,25 

3 
(3,0 

điểm) 

a) (1,0 điểm) 

 
 
Ta có , ,A M I  thẳng hàng và EF AI⊥ . 
Tam giác vuông AEI  có 2.MA MI ME= . 

0,5 

Ta có: HEDF nội tiếp suy ra 2. .MH MD MF ME ME= = . 
Từ đó . .MA MI MH MD= . 0,5 

b) (1,0 điểm) 
Theo a) suy ra tứ giác AHID  nội tiếp nên  ADI IHP= . 0,25 

Mặt khác IHP∆  cân tại I nên  IPH IHP= .  
Do đó  ADI IPH=  

0,25 

Lại có IDP∆  cân tại I nên  IDP IPD=  
Do đó      ADP ADI IDP IPH IPD APD= + = + =  suy ra ADP∆  cân tại A  

0,25 

Do đó AD AP= . Mà ID IP=  nên AI là trung trực .DP   
Vì vậy EF DP  (do cùng vuông góc AI ) 0,25 
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c) (1,0 điểm) 
Ta thấy ngay , , , , ,A E I F G N  cùng thuộc đường tròn đường kính AI . 
Gọi giao điểm DI và EF là K . Qua K kẻ đường vuông góc với KD  cắt ,AB AC tại ,Q J . 

Ta có:   90oIKQ IFQ= = và   90oIKJ IEJ= = . Do đó tứ giác QKIF  và KEJI  nội tiếp.  
0,25 

Suy ra      IQK IFK IFE IEF IEK IJK= = = = = . 
Vì vậy IQJ∆ cân tại I nên K là trung điểm QJ . 
Xét ABC∆  có QJ BC và ,K X lần lượt là trung điểm ,QJ BC . 
Suy ra , ,A K X thẳng hàng (theo bổ đề hình thang). 

0,25 

Ta có: AENF  nội tiếp suy ra    ANE AFE AEF ANF= = = . 

Xét NEF∆  có NK là phân giác suy ra NE KE
NF KF

=  (1) 

Ta có    FGI FAI EAI EGI= = =  nên GK  là phân giác GFE∆  suy ra GE KE
GF KF

=  (2) 

Từ (1), (2) suy ra NE GE
NF GF

=  (3) 

0,25 

Gọi giao điểm tiếp tuyến tại ,N  tiếp tuyến tại G của đường tròn đường kính AI  và đường 
thẳng FE  lần lượt là , 'S S . 
Khi đó  SNE SFN= (góc tiếp tuyến) nên ( ).SNE SFN g g∆ ∆  

Suy ra SN SE NE
SF SN FN

= =  nên 
2

.SE SE SN NE
SF SN SF NF

 = =  
 

(4) 

Tương tự ( )' ' .S GE S FG g g∆ ∆ .  

Suy ra ' '
' '

S G S E GE
S F S G FG

= =  nên 
2' ' '.

' ' '
S E S E S G GE
S F S G S F GF

 = =  
 

(5) 

Từ (3), (4), (5) suy ra '
'

SE S E
SF S F

=  

Vì vậy S trùng 'S  và tiếp tuyến tại ,G N  và đường thẳng EF  đồng quy. 

0,25 

4 
(1,0 

điểm) 

(1,0 điểm) 
Theo bất đẳng thức AM-GM cho hai số thực dương ta có: 

2 2
3 2 ( 2) ( 2 4) 68 ( 2)( 2 4)

2 2
x x x x xx x x x + + − + − +

+ = + − + ≤ =
2 2

23

2
68

x x
x xx

⇒ ≥
− ++

 0,25 

Tương tự 
2 2 2 2

2 23 3

2 2;
6 68 8

y y z z
y y z zy z

≥ ≥
− + − ++ +

. 

Từ đó suy ra: 
2 2 2 2 2 2

2 2 23 3 3

2 2 2
6 6 68 8 8

x y z x y z
x x y y z zx y z

+ + ≥ + +
− + − + − ++ + +

.    
0,25 

Mặt khác, theo bất đẳng thức Cauchy - Schwarz : 
2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2( )
6 6 6 ( ) 18

x y z x y z
x x y y z z x y z x y z

+ +
+ + ≥

− + − + − + + + − + + +
 0,25 

Ta chứng minh: 
2

2 2 2

2( ) 1
( ) 18

x y z
x y z x y z

+ +
≥

+ + − + + +
 (1) 

Ta có: (1) tương đương với ( ) ( )2 2 2 22 18x y z x y z x y z+ + ≥ + + − + + +  

                                               ( ) ( ) ( )2 2 18x y z xy yz zx x y z⇔ + + + + + + + + ≥  
 Áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho ba số  
 33 3x y z xyz+ + ≥ =  và 33 . . 3xy yz zx xy yz zx+ + ≥ = . Khi đó (1) được chứng minh.  
Dấu bằng xảy ra khi 1.x y z= = =  Từ đó suy ra điều phải chứng minh. 

0,25 
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5 
(2,0 

điểm) 

a) (1,0 điểm) 
Do ,a b  vai trò như nhau, không mất tính tổng quát giả sử a b≥ . 
Khi đó ( ) ( )3 33 3 22 8 18 1 8 24 24 8 2 2a a ab a a a a< + + < + + + = + .  

(vì 2 218 1 18 1 24ab a a+ ≤ + < ) 

0,25 

Do đó ( )33 3 28 18 1 2 1 8 12 6 1a ab a a a a+ + = + = + + + . 
Từ đó suy ra 3 2 1b a= +  hay 2 3 1a b= − . 

0,25 

Do đó 3 3 28 18 1 8 27 9 1b ab b b b+ + = + − +  là lập phương của số nguyên.  
Ta có: 3 3 2 3 28 8 27 9 1 8 36 54 27b b b b b b b< + − + < + + + . 
Do đó ( ) ( )3 33 22 8 27 9 1 2 3b b b b b< + − + < + . 

Vì vậy ( ) ( ){ }3 33 28 27 9 1 2 1 ; 2 2b b b b b+ − + ∈ + + . 

0,25 

Mà 3 2 38 27 9 1 8 18 1b b b b ab+ − + = + +  là số lẻ nên ( )33 28 27 9 1 2 1b b b b+ − + = +  

Suy ra 215 15 0b b− = . Mà 0b >  nên 1b = . Suy ra 3 1 1
2

ba −
= = . Vậy 1.a b= =  

0,25 

b) (1,0 điểm) 
Ký hiệu T  là số phần tử của tập hợp T . 

Xét 4 tập hợp { }1;4;9A = , { }2;6;12B = , { }3;5;15C = , { }7;8;14D =  đều có tích 3 phần 
tử là số chính phương. 
Nếu 12T ≥  thì tồn tại 1 tập trong 4 tập , , ,A B C D  là tập con của T  
Khi đó T  tồn tại 3 phần tử có tích là số chính phương.  

0,25 

Nếu 11T = . Khi đó { }\ ; ; ;T S a b c d= mà , , ,a A b B c C d D∈ ∈ ∈ ∈  (nếu không thì cũng 
tồn tại 1 tập trong , , ,A B C D là tập con của T ). Do đó 10 T∈ . 

0,25 

Xét 4 tập hợp { }1;4;9A = ; { }7;8;14D = ; { }2;5;10E =  và { }6;10;15F =  đều có tích ba 
phần tử là số chính phương. 
Khi đó { }\ ; ; ;T S a d e f=  với { } { }, , 2;5 , 6;15a A d D e f∈ ∈ ∈ ∈ . 
Do đó 3,12 T∈ suy ra 1, 4,9 T∉ (vì 2 2 21.3.12 6 ,4.3.12 12 ,9.3.12 18= = = ) 
Khi đó { }2;6;12  hoặc { }3;5;15  là tập con của  T .  

Suy ra T  tồn tại 3 phần tử có tích là số chính phương. Vì vậy 10T ≤   

Dấu bằng xảy ra chẳng hạn tại { }1;4;5;6;7;10;11;12;13;14T = .  
 Vậy T  có nhiều nhất 10 phần tử.  

0,5 

Chú ý:- Trên đây chỉ trình bày tóm tắt một cách giải, nếu thí sinh làm theo cách khác mà đúng thì cho 
điểm tối đa ứng với điểm của câu đó trong biểu điểm.  
 - Thí sinh làm đúng đến đâu cho điểm đến đó theo đúng biểu điểm. 
 - Trong một câu, nếu thí sinh làm phần trên sai, dưới đúng thì không chấm điểm. 
 - Bài hình học, thí sinh vẽ hình sai ở câu nào thì không chấm điểm câu đó (vẽ hình sai ở đề bài 
chung thì không chấm điểm toàn bộ bài hình học, tuy nhiên nếu học sinh vẽ AB > AC và làm đúng thì 
cho nửa số điểm của phần làm đúng) 

- Bài hình học, thí sinh không vẽ hình ở câu nào thì cho nửa số điểm của phần làm đúng trong 
câu đó. 

- Bài có nhiều ý liên quan tới nhau, nếu thí sinh công nhận ý trên để làm ý dưới mà thí sinh làm 
đúng thì chấm điểm ý đó. 
 - Điểm của bài thi là tổng điểm các câu làm đúng và không được làm tròn. 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HẢI PHÒNG 

 
 
 

(Đề thi gồm 01 trang, 05 bài) 

 KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2025 – 2026 

ĐỀ THI MÔN: TOÁN (CHUYÊN) 
Thời gian làm bài: 150 phút. 

 
Bài 1. (2,0 điểm) 

a) Mỗi bạn An, Bình, Cường viết ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn 15 lên bảng. Tính xác 
suất để tổng của ba số viết lên bảng là một số chia hết cho 3. 

b) Một canô xuôi dòng 60  (km) và ngược dòng 48  (km) mất 4  giờ với tốc độ dự định. 
Nếu canô xuôi dòng 20  (km) và ngược dòng 8  (km) với cùng tốc độ dự định đó thì mất 1 giờ. 
Tính tốc độ dự định của canô khi nước yên lặng và tốc độ dòng nước. 
Bài 2. (2,0 điểm) 

a) Giải phương trình ( )2 24 2 4 3 6 4x x x x+ + = + − . 

b) Giải hệ phương trình 
( )

3 3

2 2

4 2

1 3 1

x y x y

x y

 − = +


− = −
 

Bài 3. (3,0 điểm) 
Cho tam giác ABC  nhọn, có <AB AC . Lấy điểm ,D E  lần lượt đối xứng với A  qua ,B C . 

Đường trung trực của cạnh BC  cắt DE  tại F . Trong góc CBD  vẽ tia Bx , trong góc BCE  vẽ tia Cy  

sao cho   DBx FBC ECy= = . P  là giao điểm của Bx  và Cy . Vẽ đường tròn ( )O  ngoại tiếp tam giác 

PBC . Tiếp tuyến tại P  của đường tròn ( )O  cắt đường thẳng ,AB AC  lần lượt tại ,M N . 
a) Chứng minh bốn điểm , , ,M N D E  cùng thuộc một đường tròn. 
b) Gọi giao điểm của ( )O  với đường thẳng ,AB AC  lần lượt là H  và K  ( H  khác B ,  K  khác 

C ) . Chứng minh HK  là đường trung bình của tam giác AMN . 
c) Giả sử AP  cắt đường tròn ( )O  và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC  lần lượt tại Q  và S  

( Q  khác P , S  khác A ) . Chứng minh hai đường thẳng CQ  và SE  song song, từ đó suy ra đường tròn 
ngoại tiếp tam giác ABC  tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác MDE .  
Bài 4. (1,0 điểm)  Cho các số thực dương , ,x y z . Chứng minh 

( )
3

2
1 1 1 2 .

x y zx y z
y z x xyz

+ +   + + + ≥ +   
   

 

Bài 5. (2,0 điểm) 
a) Tìm số dư của phép chia ( )6

1 107

1
x

T x x
≤ ≤

= + + +∏   khi chia cho 107.  

b) Thầy giáo cho bạn A viết 90 số nguyên dương phân biệt lên bảng. Xét tất cả các cặp số 
(không tính thứ tự) bạn A viết, mỗi khi viết được cặp ( ),a b  thỏa mãn 100 199a b≤ − ≤  thì bạn A 
được 1 điểm. Hỏi bạn A có tổng điểm nhiều nhất là bao nhiêu? 
 

----------- HẾT ----------- 
 
- Thí sinh làm bài trên giấy thi, không sử dụng tài liệu. 
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

 
 
Họ và tên thí sinh:.................................................................................... Số báo danh:................. 
Cán bộ coi thi số 1: ........................................  Cán bộ coi thi số 2: .......................................... 

  
ĐỀ DỰ BỊ 
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  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HẢI PHÒNG 

 

 KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2025 – 2026 

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN CHUYÊN 
(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang) 

 
Bài Đáp án Điểm 

1 
(2,0 

điểm) 

a) (1,0 điểm) 
( ) 314n Ω =  

TH1: Cả ba số chia hết cho 3: có 34  cách chọn 
0,25 

TH2: Cả ba số chia 3 dư 1: có 35 cách chọn 0,25 
TH3: Cả ba số chia 3 dư 2: có 35  cách chọn 0,25 
TH4: Một số chia hết cho 3, một số chia 3 dư 1, một số chia 3 dư 2: 4.5.5.3!  cách chọn 

Xác suất cần tìm bằng 
3 3 3

3

4 5 5 4.5.5.3! 457
14 1372

+ + +
=  0,25 

b) (1,0 điểm) 
Canô xuôi dòng với tốc độ là x y+  (km/giờ), điều kiện: 0x y> > .  
Canô ngược dòng với tốc độ là x y−  (km/giờ) 

Theo đề ra ta có hệ phương trình 

60 48 4

20 8 1

x y x y

x y x y

 + = + −

 + =
 + −

 
0,5 

Giải hệ phương trình ta được: 

1 1
30 2730

( / )
1 1 24 3

24

x y xx y
t m

x y y
x y

 = + = =+   ⇔ ⇔  − = =  =
 −

 

Vậy tốc độ của canô khi nước yên lặng là 27  (km/giờ), tốc độ của dòng nước là 3  
(km/giờ). 

0,5 

2 
(2,0 

điểm) 

a) (1,0 điểm) 
Điều kiện xác định 2x ≥ −  

2 2

2 2 2

2

( 4) 2 4 3 6 4

( 4) 2 4 4 4 6

( 4)( 2 4 1) 2 (2 3)

x x x x

x x x x x

x x x x

+ + = + −

⇔ + + + + = +

⇔ + + + = +

 

Có 3
2

x = −  không thỏa mãn. 

Với 3
2

x ≠ − phương trình 2 2 4 1( 4) 2 (2 3)
2 4 1
xx x x
x
+ − ⇔ + = + + − 

 

2 4 2 0
2 4 1
x x
x
+

⇔ − =
+ −

  

0,5 

2

2

2

4 2 2 4 2 0

( 2 4 ) 0
0

2 4 1 5
2 4 0

x x x x

x x
x

x x x
x x

⇔ + − + + =

⇔ + − =

≥
⇔ = + ⇔ ⇒ = +

− − =

 

Vậy phương trình có nghiệm: 1 5x = + . 

0,5 

b) (1,0 điểm) 

  
HDC ĐỀ DỰ BỊ 



Trang 2/4 
 

3 3

2 2

4 2 (1)
1 3(1 ) (2)

x y x y
x y

 − = +


− = −
 

2 2(2) 3 4x y⇔ − = .  

Thay vào (1) , ta có: 3 3 2 21 (4 2 )( 3 )
4

x y x y x y− = + −  

2 2

0
(5 6 ) 0 ( 5 )( ) 0

5

y
y y xy x y x y x y y x

x y

=
⇔ + + = ⇔ + + = ⇔ = −
 = −

 

0,25 

Với 0y =  thay vào (2) ta được: 2 2
4

2
x

x
x
=

= ⇔  = −
 0,25 

Với y x= −  thay vào (2) ta được: 2 1 1
1

1 1
x y

x
x y
= ⇒ = −

= ⇔  = − ⇒ =
 0,25 

Với 5x y= −  thay vào (2) ta được: 2

7 5 7
1 7 7
7 7 5 7

7 7

y x
y

y x

 −
= ⇒ =

= ⇔


= − ⇒ =


 

Vậy tập nghiệm của hệ đã cho là: 

( ) ( ) ( ) ( ) 5 7 7 5 7 72;0 ; 2;0 ; 1; 1 ; 1;1 ; ; ; ;
7 7 7 7

S
    − − = − − −             

 

0,25 

3 
(3,0 

điểm) 

a) (1,0 điểm) 
    MDE MBC DBP PBC= = + . 0,5 
  PCN NPC PNE= + = ⇒  Bốn điểm , , ,M N D E  cùng thuộc một đường tròn. 0,5 

b) (1,0 điểm) 

   

 

 

,
//

PHK PKH PK PH
PKH PBD MPH PHK PCE

PHK HPM HK MN

 = ⇒ == = = ⇒ 
= ⇒

 0,25 

FB BC ABFBC PKH
PK HK AK

∆ ∆ ⇒ = = , 0,25 

mà      ABF ABC FBC AKH PKH AKP= + = + = ABF AKP⇒∆ ∆   0,25 

 BAF KAP⇒ = ADF ANP⇒∆ ∆  AB AF AD
AK AP AN

⇒ = =  2AN AD
AK AB

⇒ = =   

⇒  K  là trung điểm của AN  
⇒ HK  là đường trung bình của tam giác AMN . 

0,25 

c) (1,0 điểm) 



Trang 3/4 
 

 
   ASB ACB AED AMP= = =  BMPS⇒  là tứ giác nội tiếp  

0,25 

. . 2. . 2. .AS AP AB AM AB AH AQ AP⇒ = = = 2AS AQ⇒ =  //QC SE⇒  0,25 
Mà //BC DE    SED QCB QPB SMD⇒ = = =  , , ,S E M D⇒  thuộc một đường tròn  

S⇒  thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác MDE . 
0,25 

Kẻ tiếp tuyến St  của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC  (trong góc BSD ). 
  BSM BPM BCP= = ,  BSt BCS=    MSt PCS SNP⇒ = =  ⇒  Đường tròn ngoại tiếp tam 
giác ABC  tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác MDE  tại S . 

0,25 

4 
(1,0 

điểm) 

(1,0 điểm) 

Khai triển vế trái ta có: ( )
3

2 x y zx y z y z x
y z x x y z xyz

+ +
+ + + + + ≥  0,25 

Áp dụng AM – GM: 3
3

33 . . .x x y x x y x
y y z y y z xyz
+ + ≥ =  0,25 

Tương tự: 
3

3 ;y yy z
z z zx xy
+ + ≥

3

3 .z zz x
x x zy xy
+ + ≥  

Cộng theo vế, 3 bất đẳng thức trên ta được: ( )
3

3
3

x y zx y z
y z x xyz

+ + 
+ + ≥ 

 
 

Suy ra : 
3

x y z x y z
y z x xyz

+ +
+ + ≥ . 

0,25 

Tương tự: 
3

x y z
xy

x
z z

y z
x y

+ +
+ + ≥ . 

Từ đó suy ra điều phải chứng minh. 
0,25 

5 a) (1,0 điểm) 



Trang 4/4 
 

(2,0 
điểm) Ta thấy rằng 

7
6 11

1
xx x
x
−

+ + + =
−

 , với mọi 1x ≠ . 

Ta sẽ chứng minh rằng với ,a b∈  mà 7 7  (mod107)a b≡  thì  (mod107).a b≡  
0,25 

Thật vậy, ta có thể giả sử ,a b  nguyên tố cùng nhau với 107.   
Theo định lý Fermat nhỏ thì 106 106 1 (mod107)a b≡ ≡ . 
Suy ra 106 106 105 105  (mod107)a b b b a b≡ ≡ ⋅ ≡ ⋅  nên  (mod107).a b≡  
Suy ra 7 7 72 1,3 1, ,107 1− − −  không có hai số nào có cùng số dư khi chia cho 107.   

0,25 

Ta có 
107

7

2

( 1) 106! 1 (mod107)
x

x
=

− ≡ ≡ −∏  (theo định lý Wilson). 

Suy ra  
107 107

6

2 2

( 1) ( 1) 1 (mod107)
x x

x x x
= =

− ⋅ + + + ≡ −∏ ∏  . 
0,25 

Do 
107

2

( 1) 106! 1 (mod107)
x

x
=

− ≡ ≡ −∏  nên 
107

6

2

( 1) 1 (mod107)
x

x x
=

+ + + ≡∏  , nhân thêm 

biểu thức khi 1x =  vào, ta có 7 (mod107).T ≡  
0,25 

b) (1,0 điểm) 
Gọi 90 số nguyên dương này là 1 2 90, , ,t t t   
Cặp số ( );a b  được gọi là hoàn hảo nếu 100 199a b≤ − ≤ . 
Không mất tính tổng quát, xét 1t là số nằm trong nhiều cặp “hoàn hảo” nhất, cụ thể là 
k cặp ( ) ( ) ( )1 2 1 3 1 1, ; , ;...; , kt t t t t t +  
Khi đó 2 số bất kỳ trong dãy 2 3 1, ,..., kt t t +  không thể tạo thành cặp “hoàn hảo”. 

0,25 

Thật vậy, giả sử ngược lại tồn tại hai số { }, 2;3;...; 1i j k∈ +  mà i j≠  và 

100 199i jt t≤ − ≤  

Mặt khác 1100 199it t≤ − ≤  và 1100 199jt t≤ − ≤  
Nếu 1 i jt t t> > thì 1100 it t≤ − và 100 i jt t≤ − suy ra 1 200jt t− ≥  (vô lý) 

0,25 

Các khả năng khác xét tương tự  
Do đó giả sử sai  
Vì vậy, tất cả các cặp hoàn hảo đều chứa một trong các số 1 2 90, ,...,kt t t+  (có tất cả 
90 k− số) 

0,25 

Mà mỗi số tạo tối đa k cặp hoàn hảo nên:  

Tổng số cặp hoàn hảo ( ) ( )290
90 2025

4
k k

k k
+ −

≤ − ≤ =  

Dấu = xảy ra chẳng hạn tại 90 số đó là 1,2,3,..., 44,45,155,156,...,199.  
Vậy bạn A đạt nhiều nhất 2025 điểm.  

0,25 

Chú ý:- Trên đây chỉ trình bày tóm tắt một cách giải, nếu thí sinh làm theo cách khác mà đúng thì cho 
điểm tối đa ứng với điểm của câu đó trong biểu điểm.  
 - Thí sinh làm đúng đến đâu cho điểm đến đó theo đúng biểu điểm. 
 - Trong một câu, nếu thí sinh làm phần trên sai, dưới đúng thì không chấm điểm. 
 - Bài hình học, thí sinh vẽ hình sai ở câu nào thì không chấm điểm câu đó (vẽ hình sai ở đề bài 
chung thì không chấm điểm toàn bộ bài hình học).  

- Bài hình học, thí sinh không vẽ hình ở câu nào thì cho nửa số điểm của phần làm đúng trong 
câu đó. 

- Bài có nhiều ý liên quan tới nhau, nếu thí sinh công nhận ý trên để làm ý dưới mà thí sinh làm 
đúng thì chấm điểm ý đó. 
 - Điểm của bài thi là tổng điểm các câu làm đúng và không được làm tròn. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI CHUYÊN TOÁN 
TỈNH NINH BÌNH 2025 

Câu 1. 

a) Từ giả thiết ta có: .1
222

b
a

a
c

c
b

abc
cabcab

++=
++

=  Khi đó 

.0)()(

)()()(

=++−





 ++++=

−−−++++++++=

cba
a
c

c
b

b
acba

cbaacb
a
ccba

c
bbac

b
aP

b) Ta có hệ phương trình: .
)2()2(32
)1(54)23(

22

222







−=−

=+−

yyxyx
yxxy

 

Ta thấy khi y = 0 thì từ (2) có x = 0, thao lại vào (1) thì không thoả mãn. 

Xét y khác 0, từ (2) ta có .22232)23(
222

22 y
y
x

y
yxxyyxxyy −=

−
=−⇔−=−  

Thay vào (1) thì 

.0))()((44

5444542

22442
2

4

2222
2

4
22

22

=++−⇔=⇒=⇔

=++−⇔=+







−

yxyxyxyxy
y
x

yxyx
y
xyxy

y
x

Trường hợp 1: Nếu ,002222 ==⇔=+⇔−= yxyxyx không thoả mãn. 

Trường hợp 2: Nếu yx =  thì từ (2)  











−==

==
==

⇒











−=

=
=

⇔=−−⇔−=−

3
2

1
)(0

3
2

1
0

023)2(32 2332

yx

yx
Lyx

x

x
x

xxxxxxx

Trường hợp 3: Nếu yx −=  thì từ (2) 

.0)23(023)2(32 22332 =+−⇔=+−⇔−−−=− xxxxxxxxxx  

Mà 023 2 >+− xx  nên x = 0 kéo theo y = 0, không thoả mãn.  
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Vậy hệ phương trình có các nghiệm ),( yx  là .
3
2,

3
2),1,1( 






 −−  

Câu 2. 

a) Xét .,0)33()918()3(' 22 mmmm ∀≥−=−−=∆

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt 21, xx  thì m khác 1. 

Do 1x  là nghiệm của phương trình (1) nên 

.32618409186 11
2
11

2
1 +=−+−⇔=−+− mxmmxxmmxx  

Giả sử tồn tại m thoả mãn yêu cầu bài toán, khi đó đẳng thức trở thành: 

.
6
1

0
722

96.6)918(492
9)(64)32)(32(92

2

2
2121

2
21








±=

=
⇔=⇔

++−=+⇔

+++=++=+

m

m
mm

mmmmm
xxmxxmmxmxm

Thử lại với 
6
1,

6
1,0 −=== mmm  đều thoả mãn.

Vậy các giá trị m cần tìm là 
6
1,

6
1,0 −=== mmm .

b) Ta có: cccc 2133 22 −≤− . Thật vậy 0)112(2133 22 ≤−⇔−≤− cccccc với .30 ≤≤ c

Khi đó )(2)(2222 22222 cbcbacbcbaP +−++≤−−++≤  

Hay .863)4(2)4(2 222 +−=−−−+≤ aaaaaP (*) 

Mặt khác .178630)32(30)3)(1( 22 ≤+−⇔≤−−⇔≤−+ aaaaaa  

Như vậy từ (*) thì .17≤P  

Vậy .17max =P Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a = 3, b = 1, c = 0. 

Câu 3. 

a) Giả sử tồn tại m để A là một số chính phương. Ta có )34)(2( 2 +++= mmmA .

Đặt )34,2gcd( 2 +++= mmmd . Khi đó .11|
1)2(34|

2|
22 =⇔⇒





−+=++

+
dd

mmmd
md
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Do đó 34,2 2 +++ mmm  đều là số chính phương.  

Giả sử ,34 22 amm =++ với a nguyên dương. Ta có 

.1)2)(2(1)2( 22 =++−+⇔=−+ amamam  

Trường hợp 1: .
0

1
12
12





=
−=

⇔




=++
=−+

a
m

am
am

 Thử lại 1−=m  thoả mãn. 

Trường hợp 2: .
0

3
12
12





=
−=

⇔




−=++
−=−+

a
m

am
am

Thử lại 3−=m  thoả mãn. 

Vậy các giá trị m cần tìm để A là số chính phương là .1,3 −=−= mm  

b) Giả sử tồn tại cặp số nguyên dương (x,y) sao cho .1| 2 ++ yxxy

Đặt ).1(11 22 −=+⇔=++ kyxykxyyx  Trong đó k nguyên dương, hiển nhiên .1≠ky  

Khi đó .|1)1()1(|11|1 22 kykykykyyykkyyky +−⇒++−=+−⇒+−  

Suy ra .1)1(1 +≤−⇒+≤− kkykyky (*) 

Trường hợp 1: Nếu k = 1 thì .1)1(1 22 +=−⇔++= yyxyxxy  (1) 

Do đó .2|12)1)(1(1|1 2 −⇒++−=+− yyyyy  Hay { }.3;2∈y  

Với y = 2 thay vào (1) thì x = 5, còn y = 3 thì x = 5. 

Trường hợp 2: Nếu k = 2 thì  .1)12(12 22 +=−⇔++= yyxyxxy  (2) 

Do đó .5|125)12)(12()1(4|12 2 −⇒++−=+− yyyyy  Hay { }.3;1∈y  

Với y = 1 thay vào (2) thì x = 2, còn y = 3 thì x = 2. 

Trường hợp 3: Nếu k = 3 thì 13 2 ++= yxxy  và từ (*) có ⇒≤ 2y  { }.2;1∈y   

Với y = 1 thay vào (3) thì x = 1, còn y = 2 thì x = 1. 

Trường hợp 4: Nếu k > 3 thì từ (*) có .2
1
1
<

−
+

≤
k
ky  Nên .1=y  

Ta có: .2|2| xxx ⇒+  Như vậy có hai bộ (2,1), (1,1). 

Tuy nhiên với x = 2, y = 1 thì k = 2, và với x = y = 1 thì k = 3 (vô lý). 
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Thử lại với các cặp (x,y) sau (5,2) (5,3) (2,1) (2,3) (1,1) (1,2) đều thoả mãn.  

Vậy các cặp số nguyên dương (x, y) thoả mãn là (5,2) (5,3) (2,1) (2,3) (1,1) (1,2) . 

Câu 4.  

a) Ta có tam giác BFC vuông tại F và tam giác BEC vuông tại E. Mà M là trung điểm của BC.

Suy ra MB = MC = ME = MF nên tứ giác BFEC nội tiếp đường tròn (M, MB).  

Ta có: ,180 BCEBFESFB ∠=∠−=∠ °  và góc FSB chung thì )..(~ ggSECSBF ∆∆  

Khi đó )1.(.. SCSBSESF
SE
SC

SB
SF

=⇔=  

Vì tam giác AEH vuông tại H có I là trung điểm AH nên .IHIEIA ==  

Ta có: .90180180 °°° =∠−∠−=∠−∠−=∠ MCEIAEMECIEAIEM   

Tương tự thì .90°=∠IFM  Như vậy °=∠=∠=∠ 90IFMIEMIDM . 

Ta chứng minh được 5 điểm I, F, E, M, D thuộc một đường tròn.  

Do đó tứ giác DFEM nội tiếp suy ra ,180 FEMFDMFDS ∠=∠−=∠ ° và góc FSB chung. 

Dẫn đến ...).(~ SFSESDSM
SM
SF

SE
SDggSEMSDF =⇔=⇒∆∆ (2) 

Mặt khác IE = IF, NE = NF, ME = MF nên I, M, N thẳng hàng và IM vuông góc EF tại N. 

Ta chứng minh được SJSNSDSM
SM
SJ

SN
SDggSNMSDJ ..).(~ =⇔=⇒∆∆  (3) 

Từ (1)(2)(3) thì .... SJSNSFSESCSB ==  

b) Ta có .180 AHBDHEBCABFE ∠=∠=∠−=∠ °

Dẫn đến 
NF
IH

EF
AH

BF
BHggEBFABH ==⇒∆∆ ).(~ , AHBBFE ∠=∠  thì 

.)..(~ BNJBIHcgcNBFIBH ∠=∠⇒∆∆ (4) 

Từ câu a )5.()..(~ SCJSNBcgcSJCSBN
SC
SJ

SN
SB

∠=∠⇒∆∆⇒=

Từ (4) (5) thì 
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.90 SCJIBDBNJIBDBIDIBD ∠+∠=∠+∠=∠+∠=  

Suy ra JC vuông góc IB. Kết hợp với IJ vuông góc BC. Như vậy J là trực tâm của tam giác IBC. 

c) Ta có tam giác IEM vuông tại E và IN là đường cao nên

)...(~. 22 cgcMIBMBN
MI
MB

MB
MNMBMEMIMN ∆∆⇒=⇒==  

Suy ra ).,(, MCMBBNBP
BP
BI

MC
MI

IB
MI

BN
MB

===⇒=  

Và IMCBIMIBMMBNIBMMBPIBMIBP ∠=∠+∠=∠+∠=∠+∠=∠

Do đó )...(~ cgcCMIPBI ∆∆   

Vậy .MICBIP ∠=∠  

Câu 6.  

a. Ta có đa giác đều (H) 2026 đỉnh và có 2026 cạnh, nội tiếp đường tròn (O) nên số đường đường

kính của đường tròn ngoại tiếp đa giác đều là 1013.

Ta chọn 1 đường đính và chọn 1 đỉnh trong 2024 đỉnh còn lại. Suy ra số tam giác vuông được tạo 

thành là 2024.  

Như vậy có tất cả 1013.2024 tam giác vuông mà các đỉnh là đỉnh của đa giác 
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b. Giả sử XY là một đường kính bất kì của (O),và viết đỉnh X tương ứng với số x,

Y tương ứng với số y. Đồng thời, gắn đường kính XY số yx − . 

Do { }1012,...,2,1, ∈yx  nên dễ thấy .10110 ≤−≤ yx  Như vậy 1013 đường kính của đường tròn sẽ 

được gắn các số từ 1, 2, ..., 1011. Theo nguyên lí Dirichlet có ít nhất hai đường kính được gắn chung 

một giá trị. Không giảm tính tổng quát, giả sử là hai đường kính AC, BD, trong đó A,B,C,D tương 

ứng với các số a, b, c, d  và  dbca ≤≥ ,  (nếu không thì đổi tên các đầu mút của đường kính với 

nhau). 

Theo giả thiết thì đường kính AC gắn với số a - c, còn đường kính BD gắn với số d - b. 

Từ .dcbabdca +=+⇔−=− Và rõ ràng ABCD là hình chữ nhật. 

Như vậy ta có được điều phải chứng minh. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI CHUYÊN TOÁN SƠN LA 
Năm học 2025 – 2026 

Câu 1. (2,0 điểm)  

a) Thay 25=x vào A ta được :
75
13

5.10125
35.2

251025.5
3252

=
−
+

=
−

+
=A

Thay 25=x vào B ta được :

33
13

33
18

11
3

3
2

25.350
75.5

15.2
3

25
2

225325.2
7255

1252
3

225
2

=−+=
−−

−
−

+
+

−
=

−−
−

−
+

+
−

=B

Vậy tại 25=x  thì giá trị của biểu thức 
75
13

=A và
33
13

=B

b) Với 4,0 ≠> xx , ta có:

.
)12)(2(

32
)12)(2(

756324

)12)(2(
75

12
3

2
2

232
75

12
3

2
2

+−
+

=
+−

+−−++
=

+−
−

−
+

+
−

=
−−

−
−

+
+

−
=

xx
x

xx
xxx

xx
x

xxxx
x

xx
B

    Vậy 
)12)(2(

32
+−

+
=

xx
xB , với 4,0 ≠> xx  

c) Với 4,0 ≠> xx , ta có:

( ) .
12

5
32

25.
)12)(2(

32
105

32:
)12)(2(

32
+

=
+
−

+−
+

=
−

+
+−

+
==

x
x

x
xx

xx
x

xx
x

xx
x

A
BC  

Giả sử C nguyên thì C là số nguyên dương, ta có: .3
12

50 <
+

<
x

x

Nếu .
9
11251

12
51 =⇔+=⇔=

+
⇔= xxx

x
xC (thoả mãn) 

Nếu .42452
12

52 =⇔+=⇔=
+

⇔= xxx
x

xC (loại) 

Như vậy để C nguyên thì .
9
1

=x  

Câu 2. (1,0 điểm) 

Gọi phần nước chảy được vào bể của vòi thứ nhất, hai sau 1 giờ lần lượt là x, y ( phần bể) 

Điều kiện: 0,0 >> yx . Đổi 4 giờ 48 phút = 4,8 giờ 

Nếu hai vòi cùng chảy thì sau 1 giờ chảy được: x + y (phần bể) 

Vì hai vòi cùng chảy thì sau 4,8 giờ là đầy bể, nên ta có phương trình: 
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524241048481)(8,48,41
=+⇔=+⇔=+⇔=

+
yxyxyx

yx
        (1) 

Vì nếu cho vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ và vòi thứ hai chảy trong 4 giờ thì được 
4
3  bể, nên ta có

phương trình: 31612
4
343 =+⇔=+ yxyx  (2)

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình: .

8
1
12
1

31612
52424










=

=
⇔





=+
=+

y

x

yx
yx

 (thoả mãn) 

Vậy vòi thứ nhất chảy riêng thì mất 12

12
1
11
==

x
(giờ) thì đầy bể và vòi thứ hai chảy riêng thì mất 

8

8
1
11
==

y
(giờ) thì đầy bể. 

Câu 3(1,0 điểm) 

Từ mỗi hộp I và II  lấy ngẫu nhiên một quả cầu, suy ra 124.3)( ==Ωn

a) Hộp I có chứa 2 quả cầu được đánh số là số nguyên tố :{2;3}

Hộp II có chứa 2 quả cầu được đánh số là số nguyên tố:{5;7}

Suy ra, số trường hợp thoả mãn biến cố A là 42.2)( ==An

Vậy, xác suất của biến cố A là: 
3
1

12
4

)(
)()( ==

Ω
=

n
AnAp

b) Hộp I có chứa 1 quả cầu được đánh số là số chẵn :{2} và chứa 2 quả cầu được đánh số là số

lẻ:{1;3}. Hộp II có chứa 2 quả cầu được đánh số là số chẵn :{4;6} và chứa 2 quả cầu được đánh

số là số lẻ:{5;7}

   Để tổng của hai số ghi trên hai quả cầu lấy được là một số chia hết cho 2 thì số ghi trên hai quả 

cầu hoặc cùng chẵn, hoặc cùng lẻ. 

TH1: số ghi trên hai quả cầu là cùng chẵn ,có 1.2 = 2 ( trường hợp) 

TH2: số ghi trên hai quả cầu là cùng lẻ, có 2.2 = 4 (trường hợp) 

Suy ra, có 2 + 4 = 6 trường hợp để thoả mãn biến cố B, hay n(B) = 6 

Vậy xác suất của biến cố B là 
2
1

12
6

)(
)()( ==

Ω
=

n
BnBP

Câu 4(1,0 điểm) 

1) Phương trình 0572 =−+ xx  có hai nghiệm 21, xx  nên theo Vi-ét ta có: 




−=
−=+

5
7

21

21

xx
xx
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Và 057 1
2

1 =−+ xx

Ta có: ( )
[ ] .59

1
59

)10(
)5.(2)7(

1)67(
2

)67( 2025

2

2025
1

2
1

21
2

21
2025

1
2
1

2
2

2
1 −=

−
=

−
−−−

=
−−+

−+
=

−+
+

=
xx

xxxx
xx

xxP  

Vậy 59−=P . 

2) Theo đề bài, hàm số biểu thị mối liên hệ giữa độ cao (h) và áp suất khí quyển (p) là bhap += .

với 50000,0 ≤≤≠ ha

Tại h = 0 thì p = 760 nên ta có: 7600.760 =⇔+= bba (1)

Tại h = 2355 thì p = 571,6 nên ta có: 6,5712355 =+ ba (2)

Từ (1) và (2), ta có:




−=
=

⇔




=+
=

⇔




=+
=

08,0
760

6,5717602355
760

6,5712355
760

a
b

a
b

ba
b

Khi đó, hàm số biểu thị mối liên hệ giữa độ cao (h) và áp suất khí quyển (p) là 76008,0 +−= hp  

Áp suất khí quyển của vận động viên tại điểm dừng chân là p=540, nên ta có 76008,0540 +−= h  

Suy ra, độ cao của vận động viên tại điểm dừng chân là )(2750
08,0
760540 mh =

−
−

=  

Vậy độ cao của điểm dừng chân so với mực nước biển là h = 2750(m) 

Câu 5: 

1) Thể tích lượng nước hoa: )(120)(120 3cmmlV ==

Thể tích của hình cầu chứa nước hoa: )(150%80:120 3cmV ==

Bán kính của hình cầu chứa nước hoa: 3333

2
225

2
225

3
4150

3
4

ππ
ππ =⇔=⇔=⇔= RRRRV

Độ dày thành lọ nước hoa: )(7,0
2
225

2
8

3 cm≈−
π

Vậy độ dày thành lọ hoa thỏa mãn là 0,7 cm. 

2) Ta có hình vẽ:



CLB Toán Cơ Sở 
Phòng Nội Dung 
 

6 

a) Ta thấy E thuộc đường tròn đường kính AB nên 90=∠AEB , mà kết hợp với 90=∠FIB nên cá

điểm F,I,B,E đồng viên.

b) Tam giác AIF đồng dạng tam giác AEB (g.g), nên suy ra
AB
AF

AE
AI

=  hay AEAFABAI .. = . 

Mặt khác do tam giác ACB vuông tại C có đường cao CI nên chứng minh được ABAIAC .2 =

Và tam giác DAB vuông tại A, đường cao AC nên DBCDAC .2 =   

Như vậy AE.AF=CD.DB 

c) Khi AB = 2AC suy ra AC = R hay tam giác ACO đều và I là trung điểm AO.

Gọi CI cắt (O) tại H. Ta có CBH là tam giác cân tại B và CBH = 60 hay tam giác CHB đều.

Gọi G trên HE sao cho CE = EG.

Ta có: CEG = 60 nên tam giác CEG đều, ta chứng minh được HCG = BCE (*)

Suy ra tam giác CGH = tam giác CEB (c.g.c) do CE = CG, AC = AB và do (*)

Khi đó BE = HG. Như vậy CE + EB = EH

Ta có 2
22

.2025
4

.2025
4

)(.2025..2025 REHCEBECEBES ≤=
+

≤=

Do .2REH ≤  Như vậy Max 2.2025 RS = . Dấu bằng xảy ra khi vào chỉ khi E,H,O thẳng hàng. 

Lưu ý: Một số kết thức về góc nội tiếp, góc tạo tiếp tuyến và dây cung, HS tự chứng minh lại. 

Câu 6. 

a) Ta có:

.0)(024)(

4411

2222 ≥−⇔≥+−⇔≥+⇔
+

≥
+

⇔
+

≥+

bababaabba
baab

ba
baba

Như vậy BĐT được chứng minh và dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi  a = b. 

b) Ta có diện tích toàn phần của hộp phấn là: )66(2 baabV ++=

Mà ta có  ab=120 (1) 240)(12 ++=⇒ baV

Chú ý *, Ν∈ba nên 1, ≥ba .

Ta có 2112022 >=≥+ abba

Để V đạt giá trị bé nhất thì ta có .22=+ ba  (2)

Từ (1) và (2) suy ra 



==
==

10,12
12,10

ba
ba

Để vật liệu cần dùng để làm chiếc hộp đó tiết kiệm nhất thì a = 10, b = 12 hoặc a = 12, b =  10.
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI CHUYÊN TOÁN TỈNH THÁI NGUYÊN 
Năm học 2025 – 2026 

Câu 1. 

a. ĐKXĐ:




≥
≠

⇔










≥
≠−

≠−+

0
1

0
01

032

x
x

x
x

xx

. Với 1,0 ≠≥ xx , ta có 

1
1

)3)(1(
)3)(1(

)3)(1(
34

)3)(1(
)3)(3()1)(1(743

1
3

3
1

)3)(1(
743

1
3

3
1

32
743

−
+

=
+−
++

=
+−

++
=

+−
−+−−+−−+

=⇔

−
−

−
+
+

−
+−
−+

=
−
−

−
+
+

−
−+
−+

=

x
x

xx
xx

xx
xx

xx
xxxxxxP

x
x

x
x

xx
xx

x
x

x
x

xx
xxP

Vậy 
1
1

−
+

=
x
xP  với 1,0 ≠≥ xx .

b. Với 1,0 ≠≥ xx , có
1

21
1
1

−
+=

−
+

=
xx

xP . 

Để P nguyên thì 
1

2
−x

 nguyên ∈−⇔ 1x Ư(2) { }2;1 ±±= , kết hợp 1,0 ≠≥ xx { }9;4;0∈⇒ x

Vậy tập giá trị nguyên của x thỏa mãn là { }9;4;0 . 

Câu 2. Giả sử đa thức )(xP  bậc 1≥n  thoả mãn )2026(),2025( PP  là số tự nhiên và có nghiệm 

nguyên a. Khi đó theo định lý Bezout thì )().()( xQaxxP −= , với .1)(deg −= nxQ  

Ta có: ).2026().2026).(2025().2025()2026()2025( QaQaPP −−=  

Do aa −− 2026,2025  là hai số nguyên liên tiếp nên )2026)(2025( aa −− chẵn. 

Mặt khác )2026()2025( PP  lẻ. Do đó xảy ra điều mâu thuẫn. 

Vậy đa thức )(xP  không có nghiệm nguyên. 

Câu 3. 

Hình chứa C, B lần lượt là tập các HS biết chơi môn đá cầu và bóng đá. Hình chứa A là tập các 

HS biết chơi cả hai môn đá cầu và bóng đá. Gọi số phần tử tập chứ A,B,C lần lượt là .,, CBA nnn
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Gọi xác suất của biến cố A, B, C lần lượt là .,, CBA ppp Theo giả thiết thì .
3
2,

9
2

== BA pp  

Cách 1:  Số học sinh biết chơi cả hai môn đá cầu và bóng đá là 1045.
9
245. === AA pn học sinh. 

Số học sinh biết chơi môn đá cầu là 3045.
3
245. === BB pn học sinh. 

⇒ Số học sinh biết chơi môn đá bóng là: 25103045 =+−=Cn  học sinh. 

⇒ Xác suất biến cố C là: .
9
5

45
25

45
=== C

C
np

Cách 2: Xác suất biến cố C là 

9
5

9
2

3
211 =+−=+−= ABC ppp . 

Vậy 
9
5

=Cp

Câu 4. 

a. Giả sử pqrn = , với p, q, r là các số nguyên tố phân biệt.

Ta có các ước dương của n là .,,,,,,,1 pqrprqrpqrqp  Theo giả thiết thì

).1)(1)(1(1162 rqppqrrpqrpqrqpn +++=+++++++=−

Tức là ).1)(1)(1(|4 rqp +++ ).1)(1)(1(162 rqppqr +++=−

Trong p, q, r phải có ít nhất hai số nguyên tố lẻ. Suy ra ).8(2)1)(1)(1(|4 −=+++ nrqp

Hay nói cách khác .8|2 −n  (1)

Giả sử ta p, q, r là các số nguyên tố chia cho 3 dư 1, thì có 1,1,1 +++ rqp  chia cho 3 dư 2.

Do đó )1)(1)(1( rqp +++  chia cho 3 dư 2 và pqr2  chia cho 3 dư 2.

Suy ra )1)(1)(1(216 rqppqr +++−=  chia hết cho 3. Dẫn đến điều vô lý.

Như vậy trong ba số tồn tại một số chia cho 3 dư 2.

Khi đó )8(2)1)(1)(1(|3 −=+++ nrqp  hay .8|3 −n  (2)

Từ (1) và (2) ta có 8−n  chia hết cho 6.

b. Giả sử 423 −− pp  là số chính phương, đặt 223 4 app =−− .

Khi đó ).2)(2( 22 ++−= pppa

Đặt ).2,2gcd( 2 ++−= pppd  Suy ra .8|8)3)(2(| dppd ⇒++−

- Nếu d chẵn thì 2−p  chẵn và kéo theo 1−p  lẻ, vô lý do .1|4 −p

- Nếu .1=d  Khi đó 2,2 2 ++− ppp  đều là số chính phương.
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Do 1−p  chia hết cho 4 nên 2−p  chia cho 4 dư 3, suy ra 2−p  không thể là số chính phương 

(do số chính phương chia cho 4 chỉ dư 0 hoặc 1). Như vậy điều giả sử là sai. 

Vậy 423 −− pp  không thể là số chính phương. 

Chú ý: ở trên ta dùng tính chất: Nếu hai số nguyên dương a,b nguyên tố cùng nhau và tích ab 

là số chính phương thì a,b đều là số chính phương. HS tự chứng minh. 

Câu 5.  

a. Ta có tam giác ABO cân tại O và tam giác HNB cân tại N nên .NBHBHN ∠=∠

Ta có biến đối góc như sau

.90
2
2180

2
180 BHNHBNACBACBAOBABO ∠=∠=∠−=

∠−
=

∠−
=∠ °

°°

 

b. Do DS đi qua O nên DS là đường kính của đường tròn (O). Suy ra .90°=∠SAF

Ta thấy SM vuông góc BC tại N nên .90°=∠SNF

Khi đó ta chứng minh được tứ giác ASNF nội tiếp. Mà do I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam

giác AFN nên tứ giác ASNF nội tiếp đường tròn (I) có đường kính là SF.

Do đó ta có: ⇒




=
=
ISIA
OSOA

OI là đường trung trực của AS nên OI vuông góc AS. 

c. Ta có N là trung điểm của BC, suy ra NQ = NH = NB = NC.

Gọi J là trung điểm GH thì NJ vuông góc với GH. Ta có:

)1(
.
...sin.

2
sin.sin

2 BCNQ
ABHQ

HN
ABJH

HN
ABHNJ

HN
ABHNQ

HN
ABABH

HN
AH

==∠=





 ∠=

∠
=
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Ta có biến đổi góc: 

.)90(21802180180 HNQACQBACBOCBMC ∠=∠−−=∠−=∠−=∠ °°°°  

Chú ý tam giác HNQ cân tại N và BCM cân tại M nên  

)2.(1
.

~
BMBCQN

HQ
BM
QN

BC
HQBMCQNH =⇒=⇒∆∆

Từ (1) và (2) suy ra )3(
BM
AB

HN
AH

=

Ta có: )4).(~( ACBAQHABMMBCABCQHNAHQAHN ∆∆∠=∠+∠=∠+∠=∠

Từ (3) (4) suy ra .
(*)

)5(
)..(~







=

∠=∠
⇒∆∆

AB
AH

AM
AN

MABNAH
cgcABMAHN  

Từ (5) suy ra (**)).(~
AB
AH

AE
AGggABEAHG =⇒∆∆  

Từ (*) và (**) thì .|| OMGE
AM
AN

AE
AG

⇒=  Ta có điều phải chứng minh.

Câu 6. 

Ta thấy các số mà bạn Nguyên viết ra đều là số nguyên dương. Gọi 100 số mà Thái viết ra bảng 
là ).(,... *

10021 Ν∈<<< iaaaa  Giả sử không tồn tại số nào trong các số mà bạn Nguyên viết khác 
với tất cả các mà bạn Thái viết. 
Như vậy với mọi ,1001 ≤<≤ ji  thì { }.;...;;,),gcd( 10021 aaaSSaaaa jiji =∈−+  

Khi đó .),gcd( 1009910099 Saaaa ∈−+  Ta thấy ),gcd( 100991009999 aaaaa −+< . Suy ra 

.|),gcd(),gcd( 1009999100991001009910099 aaaaaaaaaa ⇒=⇔=−+ (1) 

Bây giờ, ),gcd( 9998999898 aaaaa −+< . 

Nếu ),gcd(|),gcd( 9998989910099989998 aaaaaaaaa −⇒=−+ , do (1) 

Suy ra ,),gcd( 9899989899 aaaaa <−≤ vô lý. Như vậy 

.||),gcd( 10099989099989998 aaaaaaaa ⇒=−+  

Bây giờ, { }.,,),gcd(),gcd( 1009998989798979897989797 aaaaaaaaaaaa ∈−+⇒−+<  

Tương tự như trên thì .||| 100999897 aaaa  

Lặp lại quá trình như vậy thì ta có .|||...|| 100999821 aaaaa  

Ta đặt iii aqa .1 =+  với .99,1,1,* =∀≠Ν∈ iqq ii  

Ta thấy .2... 99
119899100 ≥= aqqqa Mà 100a  không lớn hơn .298  Suy ra mâu thuẫn. 

Như vậy có ít nhất một số trong các số mà bạn Nguyên viết khác với tất cả các mà bạn Thái viết. 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

(Đề thi gồm 01 trang) 

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025 - 2026 
KHÓA NGÀY 06, 07 THÁNG 6 NĂM 2025 

Môn thi chuyên: TOÁN 
Ngày thi: 07 tháng 6 năm 2025 

Thời gian làm bài: 150 phút (Không tính thời gian phát đề) 

Bài 1. (2,0  điểm) 

a) Với ,a b  là các số thực dương thỏa mãn ( )( ) 1.a b a b    Tính giá trị của biểu thức 

2 2 2 2(4 5) (3 ) (4 5) (3 ) .P a b a b       

b) Biết ,a b  là hai nghiệm thực của phương trình 2 4 0x x c    và a  là một nghiệm thực của phương 

trình 211 2 0x x c    với c  là một số thực khác 0.  Tính giá trị của biểu thức  2025 2025 2025.a b c   
Bài 2. (2,0  điểm) 

a) Một ô tô và một xe tải chuyển động cùng tốc độ không đổi ( / )a km h  dọc theo hai con đường giao nhau 

hướng đến giao lộ ( 0).a   Biết rằng vào các thời điểm 14  giờ và 15  giờ cùng ngày, khoảng cách từ ô tô đến 
giao lộ đều gấp đôi khoảng cách từ xe tải đến giao lộ. Hỏi xe tải đến giao lộ lúc mấy giờ? 

b) Anh Hà dự định làm một cái máng nước có dạng hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang cân từ một miếng 
tôn có dạng hình chữ nhật ABCD  với chiều dài 2 ( )m  và chiều rộng 1 ( )m . Anh Hà thực hiện làm máng 

nước bằng cách gấp đều hai bên chiều rộng AB  của miếng tôn, mỗi bên ( ),x m  lên một góc 60  như hình 

vẽ. Tìm x  để hình thang cân EFGH  có diện tích lớn nhất? 
 

 

 

 
 

Bài 3. (3,0  điểm) 

Cho tam giác nhọn ABC  ( )AB AC  nội tiếp đường tròn ( )O  có ,BE CF  là các đường cao. Gọi ,M K  theo 

thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng , .BC EF  Gọi N  là giao điểm của hai đường thẳng AM  và .EF  Kẻ 
ND  vuông góc với BC  tại .D  

a) Chứng minh rằng  AKE AMB  và ba điểm , ,A K D  thẳng hàng. 

b) Tiếp tuyến tại A  của đường tròn ( )O cắt đường thẳng BC  tại .Q  Chứng minh rằng . . .QBDC QC DB  

Bài 4.  (1,5  điểm)  

Số nguyên dương n  được gọi là số đẹp nếu tồn tại các số nguyên ,a b  sao cho 2 2.7n a b    

a) Tìm hai số đẹp có hai chữ số và chia hết cho 11.  

b) Chứng minh rằng nếu n  là số đẹp và n  chia hết cho 11  thì 
11
n

 cũng là số đẹp. 

Bài 5. (1,5  điểm) 
a) Gọi S  là tập hợp các số nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 100.  Chọn ngẫu nhiên một số nguyên 
a  thuộc tập .S  Tính xác suất sao cho số a  được chọn thoả mãn các nghiệm của phương trình 

2 2 10 0x ax a     đều là số nguyên. 
b) Cho tập hợp {1;2;3;...;100}A   và tập hợp B  là tập hợp con chứa 11  phần tử của tập hợp .A  Chứng 

minh rằng tập hợp B  luôn chứa ba số , ,a b c  phân biệt sao cho , ,a b c  là độ dài ba cạnh của một tam giác. 

-HẾT- 

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 

Họ và tên:............................................................................ Số báo danh:....................................... 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

Bài 1. (2,0  điểm) 

a) Với ,a b  là các số thực dương thỏa mãn ( )( ) 1.a b a b    Tính giá trị của biểu thức 

2 2 2 2(4 5) (3 ) (4 5) (3 ) .P a b a b       

1,0 điểm 

Ta có 2 2( )( ) 1 1a b a b b a       0,25 điểm 

Do đó 2 2 2 2(4 5) 9( 1) (4 5) 9( 1)P a a a a         0,25 điểm 

2 2(5 4) (5 4)a a     0,25 điểm 

5 4 5 4a a     mà 2 2 1 0b a    nên 1a  , do đó  

(5 4) (5 4) 8.P a a      

0,25 điểm 

b) Biết ,a b  là hai nghiệm thực của phương trình 2 4 0x x c    và a  là một nghiệm của 

phương trình 211 2 0x x c    với c  là một số thực khác 0 . Tính giá trị của biểu thức  
2025 2025 2025.a b c   

 

1,0 điểm 

Theo hệ thức Vi-ét ta có 
4a b

ab c

   
 

0,25 điểm 

a  là một nghiệm của phương trình 211 2 0x x c    nên 211 2 0a a c    0,25 điểm 

Từ đó ta có được 2 211 2 0 11 2 (4 ) 0 0 1a a ab a a a a a a              0,25 điểm 

Với 0a   thì 4; 0b c   (loại) 

Với 1a    thì 5; 5b c   (nhận)  

Vậy 2025 2025 2025 1.a b c    

 

0,25 điểm 

Bài 2. (2,0  điểm) 

a) Một ô tô và một xe tải đang chuyển động cùng tốc độ không đổi ( / )a km h  dọc theo hai con 

đường giao nhau hướng đến giao lộ ( 0).a   Biết rằng vào các thời điểm 14  giờ và 15  giờ 

cùng ngày, khoảng cách từ ô tô đến giao lộ đều gấp đôi khoảng cách từ xe tải đến giao lộ. Hỏi 
xe tải đến giao lộ lúc mấy giờ? 

 

1,0 điểm 

Gọi ( )x km  là khoảng cách từ xe tải đến giao lộ lúc 14  giờ  ( 0),x   

2 ( )x km  là khoảng cách từ xe ô tô đến giao lộ lúc 14  giờ  
0,25 điểm 

Ta có 2 2x a x a    0,25 điểm 

2 2 2 2 2
0( )

4 4 4( 2 ) 4 3 0 3 ( )
4

a l
x ax a x ax a ax a ax n

 
           

 
 

0,25 điểm 

Suy ra thời gian để xe tải đi từ lúc 14  giờ đến giao lộ là 
3
4

x
a
 (giờ) 

Vậy xe tải đến giao lộ lúc 14  giờ 45  phút. 
  

 

0,25 điểm 
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b) Anh Hà dự định làm một cái máng nước có dạng hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang 
cân từ một miếng tôn có dạng hình chữ nhật ABCD  với chiều dài 2 m  và chiều rộng 1 m . 
Anh Hà thực hiện làm máng nước bằng cách gấp đều hai bên chiều rộng AB  của miếng tôn, 
mỗi bên ( ),x m  lên một góc 60  như hình vẽ. Tìm x  để hình thang cân EFGH  có diện tích 

lớn nhất? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1,0 điểm 

Ta có 1 2EF x  ; 1GH x   

Khoảng cách từ H  xuống AB  là 
3

2
xh      

 

0,25 điểm 

Diện tích hình thang 
3 (2 3 )

2 4EFGH
GH EFS h x x     

0,25 điểm 

2
3 3 3 2 3 33 (2 3 )

12 12 2 12
x xx x

           
  

0,25 điểm 

Vậy diện tích hình thang lớn nhất khi 
13 2 3 ( ).
3

x x x m     0,25 điểm 

Bài 3. (3,0  điểm) 

Cho tam giác nhọn ABC  ( )AB AC  nội tiếp đường tròn ( )O  có ,BE CF  là các đường 

cao. Gọi ,M K  theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng , .BC EF  Gọi N  là giao điểm 

của hai đường thẳng AM  và .EF  Kẻ ND  vuông góc với BC  tại .D  

a) Chứng minh  AKE AMB  và ba điểm , ,A K D  thẳng hàng. 

b) Tiếp tuyến tại A  của đường tròn ( )O cắt đường thẳng BC  tại .Q  Chứng minh rằng 

. . .QB DC QC DB   

 

 

3,0 điểm 

  

L

J

Q

N

D M

K

F

E

O

A

B C
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a) Chứng minh được tứ giác BCEF  nội tiếp suy ra   (1)ABC AEF    0,25 điểm 

suy ra ABC  AEF  

2 (2)
2

AE EF EK EK
AB BC BM BM

     

Từ (1)  và (2)  AEK   ABM  AKE AMB   

 

0,25 điểm 

Ta có BCEF  nội tiếp đường tròn tâm M  mà K  là trung điểm EF  nên MK EF  
  90MKN MDN    MDKN  nội tiếp  

0,25 điểm 

  180DKN DMN      180DKN AKN     
Vậy ba điểm , ,A K D  thẳng hàng. 

 

0,25 điểm 

b) Cách 1. QAB  QCA  (g-g) 
QB QA AB
QA QC AC

    

Do đó 
2

2
(3)QB QB QA AB AB AB

QC QAQC AC AC AC
    

 

0,25 điểm 

AKF AKF ADF

ADB ADF ADB

S S S AK AF
S S S AD AB

  ; AKE AKE ADE

ADC ADE ADC

S S S AK AE
S S S AD AC

   0,25 điểm 

mà AKE AKFS S  

2

2 (4)ADB ADB AKE

ADC AKF ADC

S S SDB AD AB AK AE AE AB AB
DC S S S AK AF AD AC AF AC AC

      

 

0,25 điểm 

Từ (3)  và (4)  . .QB DB QBDC QC DB
QC DC

     0,25 điểm 

Cách 2. Từ D  kẻ đường thẳng song song với EF  cắt ,AB AC  lần lượt tại ,J L  
Vì K  là trung điểm EF  nên D  là trung điểm JL  
   // //ACB AFE QAB EF AQ JL AQ     

Ta có // QB QA QA QCJL AQ
DB DJ DL CD

      . .QBDC QC DB   

 

1,0 điểm 

Bài 4.  (1,5  điểm)  

Số nguyên dương n  được gọi là số đẹp nếu tồn tại các số nguyên ,a b  sao cho 2 2.7n a b    

a) Tìm hai số đẹp có hai chữ số và chia hết cho 11.  

b) Chứng minh rằng nếu n  là số đẹp và n  chia hết cho 11  thì 
11
n

 cũng là số đẹp. 

 

1,5 điểm 

a) Tìm được hai số trong các số 11; 44; 77; 88; 99.  0,5 điểm 

b) Ta có 2 2 2 2 2 2 2 2 11
4 11 4 11 2 11 17 1n

a b
bb a b

a
b a

b
a

    


     


  

 0,25 điểm 

Vì 2 22 2 7( )7 an a b b    nên ta chỉ cần xét một trường hợp 2 11a b    
2 2 2 211( 7 ) (2 7 ) 7( 2 )

11 121 121
n a b a b a b      0,5 điểm 

Mà 2 7 2( 2 ) 11a b a b b    và 2 11a b   

Nên 2 27
11
n x y   với 

2 7
11

a bx   và 
2

11
a by   là các số nguyên.  Vậy 

11
n

 là số đẹp. 

 

0,25 điểm 
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Bài 5. (1,5  điểm) 

a) Gọi S  là tập hợp các số nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 100.  Chọn ngẫu nhiên 
một số nguyên a  thuộc tập S . Tính xác suất sao cho số a  được chọn thỏa mãn các nghiệm 

của phương trình 2 2 10 0x ax a     đều là số nguyên. 

1,0 điểm 

Số các kết quả có thể xảy ra là ( ) 201.n    0,25 điểm 
2 8 40 0a a      

Gọi ,m n  là hai nghiệm nguyên của phương trình m n . 

Theo hệ thức Vi-ét 
2 10

m n a
mn a

    
  

 

0,25 điểm 

2( ) 10 ( 2)( 2) 14mn m n m n       .   

 

 

 

 

 

0,5 điểm 

TH1:
2 14 16

19
2 1 3

m m
a

n n

             
 (nhận) 

TH2: 
2 7 9

13
2 2 4

m m
a

n n

             
 (nhận) 

TH3: 
2 2 0

5
2 7 5

m m
a

n n

                
 (nhận) 

TH4: 
2 1 1

11
2 14 12

m m
a

n n

                 
 (nhận) 

Suy ra số kết quả thuận lợi của biến cố là 4  

Vậy xác suất cần tìm là 
4 .

201
 

b) Cho tập hợp {1;2;3;...;100}A  và tập hợp B  là tập hợp con chứa 11 phần tử của tập hợp 

.A  Chứng minh rằng tập hợp B  luôn chứa ba số , ,a b c  phân biệt sao cho , ,a b c  là độ dài ba 

cạnh của một tam giác. 

0,5 điểm 

Gọi , 1,11ia i   với 1 2 3 11...a a a a     là các phần tử của tập hợp B  

Giả sử các phần tử của tập B  đều không có bộ 3  số nào là độ dài ba cạnh của một tam giác 

0,25 điểm 

Do 1 1a   nên 2 2a   và 3 1 2 3a a a    

4 2 3 5a a a   ,..., 11 10 9 89 55 144a a a     (vô lý) 

 

0,25 điểm 

Vậy B  luôn chứa ba số , ,a b c  phân biệt sao cho , ,a b c  là độ dài ba cạnh của một tam giác. 

-HẾT- 
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